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LỜI NÓI ĐẦU
Tính tới tháng 11/2023, XK tôm Việt Nam đạt 3,1 tỷ USD, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 
38% tổng kim ngạch XK thủy sản của Việt Nam. Con số XK giảm phản ánh một năm ngành tôm Việt 
Nam phải đối mặt với nhiều thách thức. 

Một năm trước đó, XK tôm Việt Nam đạt kỷ lục 4,3 tỷ USD. Năm 2020 và 2021, kim ngạch XK tôm 
chiếm 44% tổng XK thủy sản của Việt Nam. 

Tôm chân trắng ngày càng tăng trưởng mạnh và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng xuất khẩu tôm của 
Việt Nam. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu tôm sú liên tục sụt giảm tỷ trọng giảm từ 23% xuống 
13,3%.

Top 5 thị trường lớn nhất tiêu thụ tôm Việt Nam bao gồm Mỹ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc, 
chiếm 80 – 85% giá trị xuất khẩu tôm Việt Nam.

Trong bức tranh NK thuỷ sản của thế giới, tôm cũng chiếm tỷ trọng cao nhất về giá trị với 14% và có 
mức tăng trưởng 31% sau 5 năm. Giá trị nhập khẩu tôm của thế giới dao động từ 26 – 35 tỷ USD/năm.

Nhu cầu tôm của thị trường thế giới ngày càng mạnh tạo sức hút với không chỉ doanh nghiệp xuất 
khẩu Việt Nam và cả với DN nhiều nước khác. Do vậy, cùng với tín hiệu lạc quan về nhu cầu thì áp lực 
cạnh tranh cũng ngày càng lớn.

Về XK tôm, theo số liệu năm 2022 từ Trademap, Việt Nam đứng thứ 3, chiếm 12% thị phần, sau Ấn Độ 
(15%) và Ecuador (22%). Đứng thứ 4 sau Việt Nam là Indonesia, chiếm 6%. 

Trước năm 2015, Việt Nam từng là nước xuất khẩu tôm lớn nhất thế giới, nhưng sự tăng tốc của Ấn 
Độ từ năm 2015 và sự đột phá của Ecuador từ 2018 đã khiến cho XK tôm của Việt Nam bị cạnh tranh 
mạnh mẽ và rơi xuống vị trí thứ 3.

VASEP phát hành Báo cáo ngành hàng tôm 2018-2023 và dự báo tới năm 2025 nhằm giúp 
bạn đọc có cái nhìn tổng quan về toàn cảnh SX - XK tôm Việt Nam trong 6 năm qua, vị thế tôm Việt 
Nam trong bức tranh thế giới. Nắm được toàn cảnh thị trường và vị trí của tôm Việt Nam sẽ giúp DN 
hoạch định được các chiến lược hoạt động của mình trong năm 2024 và các năm sắp tới.

Báo cáo sẽ gồm 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, gồm 5 phần chính và 1 phần phụ lục:

(1) Sản xuất tôm (sản lượng theo loài tôm sú, tôm chân trắng, diễn biến giá);

 (2) Xuất khẩu tôm (theo loài tôm sú, tôm chân trắng, XK sang các thị trường chính, xu hướng, sản 
phẩm, diễn biến giá, vị thế tôm Việt Nam tại thị trường, doanh nghiệp XK tôm Việt Nam sang các thị 
trường…);

(3) Nhập khẩu tôm từ các nước;

(4) Top doanh nghiệp XK tôm 6 năm (theo kim ngạch); 

(5) Dự báo sản xuất và XK tôm tới năm 2025

(6) Phụ lục (Nhập khẩu tôm của các thị trường chính, xuất khẩu tôm của các nước Ấn Độ, Ecuador, 
Thái Lan, Indonesia 2018 – 2023).

VASEP trân trọng mời Quý DN và bạn đọc quan tâm đăng ký Báo cáo ngành hàng tôm 2018-2023 
và dự báo tới năm 2025.

Liên hệ: Ms. Nguyễn Trang

ĐT: 0868 093 697 - 0906 151 556

Email: nguyentrang@vasep.com.vn
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Nhìn lại 6 năm qua (2018 – 2023), XK tôm Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Năm 2018 
và 2019, XK tôm giảm so với năm trước đó, đạt lần lượt 3,6 tỷ USD và 3,4 tỷ USD do tồn kho cao tại các 
thị trường tiêu thụ chính như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc. Giá tôm thế giới giảm trong khi Trung Quốc 
siết chặt hoạt động NK tôm tiểu ngạch và giảm mạnh NK tôm từ Việt Nam. Nhờ nỗ lực toàn ngành, XK 
tôm Việt Nam phục hồi liên tục từ năm 2020 đến 2022 mặc dù trong giai đoạn này, dịch bệnh Covid xảy 
ra vô cùng căng thẳng. 

Trong giai đoạn 6 năm, ngành tôm Việt Nam đã đạt được những kết quả khả quan trong sản xuất và 
xuất khẩu. Diện tích nuôi tôm tăng trung bình 5% mỗi năm, trong khi sản lượng tăng trung bình 8,4%, 
chủ yếu nhờ năng suất nuôi tôm chân trắng cải thiện. Sản lượng tôm chân trắng tăng liên tục và tăng 
mạnh 82% sau 5 năm với mức tăng trung bình 13% mỗi năm. Trong khi đó, sản lượng tôm sú ghi nhận 
mức giảm trung bình 1,5% và giảm 8% sau 6 năm, năng suất không có sự tăng trưởng đáng kể so với 
tôm chân trắng. 

Sau 5 năm, xuất khẩu tôm chân trắng ngày càng chiếm ưu thế trong sản phẩm tôm xuất khẩu nhờ tăng 
trưởng mạnh (tăng trung bình năm 7%).

Sản phẩm tôm đông lạnh vẫn chiếm tỷ trọng lớn (60%) trong tổng xuất khẩu tôm Việt Nam. Tôm chế 
biến chỉ chiếm tỷ trọng đáng kể ở một số thị trường lớn (Mỹ, EU, Nhật Bản). Tỷ trọng tôm chế biến tại thị 
trường Mỹ cao nhất (trên 50%) so với tại thị trường EU, Nhật Bản trên 40%, Hàn Quốc trên 30%, trong 
khi ASEAN và Trung Quốc ở mức thấp (4-10%).

Ngay từ nửa cuối năm 2022 đã xuất hiện thêm những khó khăn cho ngành như lạm phát tăng cao tại 
các thị trường chính khiến nhu cầu NK giảm. Bên cạnh đó, sự bùng nổ tăng trưởng trong sản xuất và 
XK tôm của Ecuador gây dư cung và giá tôm thế giới giảm mạnh. Những tháng cuối năm 2023, DN lại 
phải đón nhận tin không vui từ thị trường Mỹ. Đó là, Mỹ đã khởi xướng điều tra chống trợ cấp với tôm 
nước ấm đông lạnh của Việt Nam. Chưa rõ kết quả thế nào, nhưng XK tôm Việt sang Mỹ sẽ bị ảnh hưởng.

Năm 2023, khó khăn chồng chất khiến DN phải cắt giảm chi phí, thích ứng linh hoạt, xoay sở để giữ 
chân người lao động, duy trì sản xuất, chờ ngày thị trường ấm trở lại. 

Nắm bắt cơ hội, nhưng thách thức không ít, ngành tôm cần sự chung tay của Chính phủ, chính quyền 
địa phương, các mắt xích trong toàn chuỗi. Ngành chế biến phải không ngừng tiếp cận xu thế người 
tiêu dùng, thị trường để có sản phẩm mới đáp ứng kịp thời nhất. Ngành nuôi cần có sự căn cơ hơn, tổ 
chức sản xuất quy mô lớn hơn nhằm có nền tảng quy hoạch tổng thể khu nuôi mang tính khoa học, 
hợp lý cũng như thuận lợi trong việc đầu tư trang bị các thành quả KHKT để nâng cao tính chủ động, 
giảm thiểu rủi ro, nâng cao năng suất. Với sự cạnh tranh khốc liệt từ Ecuador, hiện tại ngành tôm nên 
tập trung vào khâu nuôi nhiều hơn để chất lượng và giá thành ổn định, giúp tăng khả năng cạnh tranh 
của con tôm Việt.

I . NHẬN ĐỊNH CHUNG
1. Sản xuất – xuất khẩu
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Tôm của Việt Nam là 1 trong 2 loài thủy sản nằm trong chiến lược phát triển nuôi của quốc gia. Việt Nam 
có hơn 350 cơ sở sản xuất tôm đủ điều kiện xuất khẩu. Top 5 DN xuất khẩu tôm Việt Nam đạt trên 150 triệu 
USD, chiếm gần 35% tổng kim ngạch XK. Việt Nam là quốc gia được đánh giá có công nghệ chế biến tôm 
hiện đại nhất và có thế mạnh về sản xuất hàng GTGT. 

Nhà máy và vùng nuôi tôm của Việt Nam đạt chứng nhận bền vững ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, Việt 
Nam có các lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh tại các thị trường như lợi thuế về thuế CBPG trong các 
năm vừa qua tại thị trường Mỹ, lợi thuế khi tham gia các FTAs tại thị trường EU, lợi thế về vị trí địa lý với thị 
trường Trung Quốc, lợi thế về vị trí địa lý và đang chiếm thị phần lớn nhất tại thị trường Nhật và Hàn Quốc.

Về XK tôm, theo số liệu năm 2022 từ Trademap, Việt Nam đứng thứ 3, chiếm 12% thị phần, sau Ấn Độ 
(15%) và Ecuador (22%). Đứng thứ 4 sau Việt Nam là Indonesia, chiếm 6%. Với mức tăng trưởng mạnh 
trong 5 năm qua, Ấn Độ, Ecuador và Indonesia đang là đối thủ cạnh tranh lớn của tôm Việt Nam, đặc biệt 
tại thị trường Mỹ, thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất thế giới. Theo đó, hiện nay tôm Ấn Độ đang chiếm 
trên 35% thị phần tại Mỹ, Ecuador chiếm 19%, Indonesia chiếm 20%, trong khi Việt Nam chiếm 10%.

Ecuador và Ấn Độ đang có ưu thế là sản lượng tôm chân trắng cao hơn các nước khác, giá thành sản xuất 
thấp hơn, giá xuất khẩu thấp hơn, được phân khúc thị trường bán lẻ ưa chuộng. Ecuador và Ấn Độ đều 
có thị trường nhập khẩu lớn là Trung Quốc nhưng với những chính sách thay đổi khó lường, ngành tôm 2 
nước này đều thay đổi chiến lược theo hướng đa dạng hoá sản phẩm, tăng cường chế biến sâu để hướng 
mục tiêu sang thị trường Mỹ, EU và những thị trường có nhu cầu và giá nhập khẩu cao hơn.  

Trong khi đó, Indonesia là nước có thế mạnh về sản xuất tôm sú và cả tôm chân trắng. Kinh nghiệm nuôi 
tôm của Indonesia - sử dụng các mô hình thâm canh, thậm chí siêu thâm canh - cùng với việc sử dụng 
ngày càng nhiều công nghệ sẽ giúp tăng trưởng mạnh.

Trong khi xuất khẩu tôm của các nước trong top 10 đều tăng đáng kể sau 5 năm thì xuất khẩu của Trung 
Quốc và Thái Lan liên tục giảm trong những năm gần đây do sản lượng giảm và những rào cản thị trường 
đối với 2 nước này. So với năm 2018, xuất khẩu tôm của Trung Quốc và Thái Lan năm 2022 giảm lần lượt 
22% và 17%.

2. Vị thế của tôm Việt Nam trên thế giới
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Sản lượng tôm nước lợ tập trung chủ yếu ở các tỉnh ĐBSCL (chiếm 80 – 83% tổng sản lượng tôm 
cả nước) với các tỉnh sản xuất tôm chính như Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến 
Tre…, tiếp đến là các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ và miền Trung (chiếm 10 -12%), phần nhỏ sản lượng 
còn lại được nuôi ở các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và khu vực Đông Nam Bộ.. Các loại hình nuôi tại 
nước ta gồm: nuôi tôm công nghiệp – bán công nghiệp, tôm – lúa luân canh, quảng canh cải tiến, 
nuôi tôm càng xanh xen trong các mô hình… 

Tính đến năm 2023, Việt Nam có diện tích mặt nước nuôi tôm khoảng 920 nghìn ha với 2 loài chính 
là tôm chân trắng và tôm sú. Việt Nam cũng là nước sản xuất tôm sú dẫn đầu thế giới với sản lượng 
xấp xỉ 300.000 tấn/năm. Đây là loài nuôi truyền thống của Việt Nam trong nhiều năm qua. Ngoài tôm 
chân trắng, Việt Nam cũng cần giữ thế mạnh tôm sú, mở rộng diện tích và tập trung tăng năng suất, 
giá trị cho tôm sú. Đồng thời, chú trọng mô hình tôm sú quảng canh trong diện tích rừng ngập mặn, 
tôm - rừng, tôm sinh thái, tôm – lúa...

Trong 5 năm (2018-2022), tổng diện tích nuôi tôm nước lợ của cả nước tăng từ 736 nghìn ha lên 737 
nghìn ha. Sản lượng tăng từ 762 nghìn tấn lên 1.051 nghìn tấn, tăng 33% với tăng trưởng trung bình 
hàng năm đạt 8%. Sản lượng tôm tăng mạnh hơn diện tích. Trong đó, sản lượng tôm chân trắng tăng 
mạnh 60% sau 5 năm từ 464 nghìn tấn lên 744 nghìn tấn, trong khi sản lượng tôm sú giảm 9% từ 298 
nghìn tấn lên 271 nghìn tấn.

II . SẢN XUẤT TÔM VIỆT NAM
1. Sản lượng
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Tốc độ tăng trưởng sản lượng cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng diện tích là nhờ người nuôi và 
DN ngày càng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi tôm, sử dụng nguồn giống mới sinh 
trưởng tốt, cập nhật phương pháp nuôi tiên tiến từ nước ngoài để sản lượng nuôi ngày một tăng trên 
cùng một diện tích nuôi. Năm 2019, cả diện tích và sản lượng tôm nước lợ đều giảm nhẹ so với 2018 
do tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến thất thường, mưa nắng kéo dài, nhiệt độ tăng 
cao, độ mặn tăng…. làm cho môi trường ao nuôi biến động xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và làm tôm 
nuôi dễ bộc phát bệnh (bệnh vi bào tử trùng – EHP xuất hiện nhiều trên tôm năm 2019).

Diện tích nuôi tôm chân trắng tăng liên tục từ 2018 đến 2022. Năm 2019, diện tích nuôi tôm chân 
trắng giảm nhẹ so với 2018, sau đó tăng trở lại vào các năm sau đó. Sản lượng tôm chân trắng tăng 
liên tục từ 2018 đến 2022. Tôm chân trắng có ưu điểm năng suất cao, sinh trưởng nhanh, khả năng 
kháng bệnh khá cao, mức độ kháng chịu tốt với các thay đổi của điều kiện môi trường nuôi.

Diện tích nuôi tôm sú giảm nhẹ năm 2019, sau đó tăng trở lại vào năm sau đó. Sản lượng tôm sú giảm 
từ 2018 đến 2021, sau đó tăng nhẹ trong 2 năm tiếp sau đó.

Năm 2023, cả diện tích và sản lượng nuôi tôm chân trắng đều tăng trưởng tốt do nhu cầu thị trường 
tăng, nông dân được khuyến khích thả nuôi, cơ quan chức năng triển khai các chương trình hành 
động trên quy mô cả nước để phát triển ngành tôm. Tuy nhiên, để đảm bảo tăng trưởng bền vững, 
không làm ảnh hưởng tới môi trường, ngành nuôi tôm còn nhiều việc phải làm như đảm bảo nguồn 
tôm giống tốt, có phương án quy hoạch vùng nuôi tôm…Trong khi đó, từ năm 2019, sản lượng tôm 
sú có xu hướng giảm, nguyên nhân có thể là do nhu cầu thị trường thấp hơn trong bối cảnh dịch 
bệnh Covid-19.

Năm 2023, tổng diện tích nuôi tôm nước lợ đạt 
khoảng 920 nghìn ha, sản lượng 1.119 nghìn 
tấn, trong đó tôm sú đạt 274 nghìn tấn và tôm 
thẻ chân trắng đạt 845 nghìn tấn. Năm 2024, dự 
kiến sản lượng nuôi tôm nước lợ của Việt Nam 
đạt khoảng 1,06 triệu tấn.

Bảng 1. Sản xuất và xuất khẩu tôm Việt Nam (2018 – 2023)

Năm Tổng diện tích (nghìn ha) Tổng sản lượng (nghìn tấn) Tổng xuất khẩu tôm  (triệu USD)

2018 xxxxx xxxxx xxxxx

2019 xxxxx xxxxx xxxxx

2020 xxxxx xxxxx xxxxx

2021 xxxxx xxxxx xxxxx

2022 xxxxx xxxxx xxxxx

2023 (ước) xxxxx xxxxx xxxxx
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BĐ 1. Diện tích và sản lượng tôm Việt Nam  
(DT: nghìn ha, SL: nghìn tấn)

BĐ 2. Sản lượng tôm sú và tôm chân trắng Việt Nam, 2018-2023 (nghìn tấn)

Bảng 2. Diện tích và sản lượng tôm nước lợ của Việt Nam, 2018-2023  
(Diện tích: nghìn ha; Sản lượng: nghìn tấn)

Nội dung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (ước)

Tổng diện tích xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tổng sản lượng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Nguồn: VASEP tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thủy sản



Báo cáo ngành hàng tôm 2018 - 2023, dự báo đến 2025

                                                SẢN XUẤT TÔM VIỆT NAM

13

Theo Cục Thủy sản, năm 2023 cả nước có 8.112 
cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống với tổng 
sản lượng năm 2023 đạt 322 tỷ con. Trong đó, 
tôm bố mẹ sản xuất được 10.094 con tôm thẻ 
chân trắng; 20.000 con tôm sú, bằng 90,1% 
so với năm ngoái. Cả nước nhập khẩu khoảng 
167.000 tôm thẻ bố mẹ, trên 1.000 tôm sú bố 
mẹ, 130.000 ấu trùng tôm thẻ, 42.000 ấu trùng 
tôm sú, 22.000 tôm càng xanh bố mẹ, 150.000 
ấu trùng tôm càng xanh.

Về tôm giống thương phẩm, thống kê trong năm 2023 có 2.141 cơ sở sản xuất và ương dưỡng giống 
tôm nước lợ; sản lượng tôm giống đạt 150 tỷ con. Toàn vùng ĐBSCL có khoảng 1.926 cơ sở sản xuất 
giống cá tra, gần 3.000 ha ương dưỡng cá tra giống. Sản lượng giống cá bột đạt 28 tỷ con; cá giống 
đạt 3,9 tỷ con. 

Trong năm 2024, Cục Thủy sản đặt ra nhiệm vụ quan trọng đó là tiếp tục nghiên cứu để chủ động 
con giống bố mẹ. Hiện một số cơ sở đã bắt đầu chủ động giống tôm sú, sắp tới sẽ nghiên cứu tôm 
thẻ chân trắng. Bên cạnh đó, Cục Thủy sản sẽ đẩy mạnh nghiên cứu thức ăn và phòng chống dịch 
bệnh trên tôm.

2. Kết quả sản xuất và ương dưỡng giống trong năm 2023:

3. Diễn biến giá tôm:

3.1. Giá tôm chân trắng:

BĐ 3. 
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Theo dữ liệu giá trên trang Undercurrentnews, giá tại đầm tôm chân trắng nguyên liệu của Việt Nam, 
cỡ 50 con/kg tính từ tháng 11/2018 đến tháng 11/2023 dao động từ 94.000 đồng đến 143.000 đồng 
với mức trung bình đạt 118.000 đồng. Giá đạt thấp nhất 94.000 đồng vào tháng 8/2021 (do thời điểm 
dịch Covid đang căng thẳng tại ĐBSCL, nguồn cung dồi dào, nhu cầu nguyên liệu của nhà máy chế 
biến thấp do hoạt động “3 tại chỗ”, thu mua vận chuyển khó khăn do giãn cách xã hội để phòng dịch) 
và đạt cao nhất 143.000 đồng vào tháng 12/2019 (do thời điểm đó tôm cỡ lớn được tiêu thụ tốt tại 
các thị trường, nguồn cung nguyên liệu giảm do nửa đầu năm 2019, dịch bệnh xuất hiện làm hoạt 
động thả nuôi của bà con chững lại).

BĐ 4. 

BĐ 5. 



Báo cáo ngành hàng tôm 2018 - 2023, dự báo đến 2025

                                                SẢN XUẤT TÔM VIỆT NAM

15

Giá tại đầm tôm chân trắng nguyên liệu của Việt Nam, cỡ 80 con/kg tính từ tháng 11/2018 đến tháng 
11/2023 dao động từ 72.000 đồng đến 121.500 đồng với mức trung bình đạt 102.000 đồng. Giá đạt 
thấp nhất 72.000 đồng vào tháng 8/2021 (do rơi vào thời điểm dịch Covid căng thẳng tại Việt Nam) 
và đạt cao nhất 124.500 đồng vào tháng 12/2019.

Nhìn vào diễn biến giá tôm trong giai đoạn 2018-2023 trên đây, giá tôm trong năm 2022 khá ổn định 
và đạt cao nhất trong chuỗi. Nguyên nhân là do giá cước vận chuyển tăng, chi phí sản xuất và kinh 
doanh tăng mạnh, biến động tỷ giá ngoại tệ khiến giá tôm bị đẩy lên, kéo theo giá tôm nguyên liệu 
tăng.

BĐ 6. 

BĐ 7. 
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Giá tại đầm tôm chân trắng nguyên liệu của Việt 
Nam, cỡ 100 con/kg tính từ tháng 11/2018 đến 
tháng 11/2023 dao động từ 62.000 đồng đến 
102.000 đồng với mức trung bình đạt 88.000 đồng. 
Giá đạt thấp nhất 62.000 đồng vào tháng 8/2021 
và đạt cao nhất 102.000 đồng vào tháng 2/2022. 
Xu hướng giá tôm cỡ 100 con/kg trong giai đoạn 
này khá giống với xu hướng giá tôm cỡ 80 con/kg.

Từ 2018 đến 2023, giá tôm sú cỡ 20 con/kg dao động từ 170.000 đồng đến 415.000 đồng/kg với giá 
trung bình đạt 370.000 đồng/kg. Giá tôm sú đạt thấp nhất 170.000 đồng/kg vào tháng 3/2020. Từ 
đầu năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát đã khiến nhu cầu tiêu thụ tôm giảm, dẫn đến giá bán tôm 
xuất khẩu và tôm nguyên liệu cũng giảm theo. Giá tôm sú đạt cao nhất 380.000 đồng/kg vào tháng 
1/2023. Nguyên nhân là do chi phí đầu vào, vật tư cho sản xuất tăng nên đã khiến giá tôm sú tăng.

Từ 2018 đến 2023, giá tôm sú cỡ 30 con/kg đạt thấp nhất 135.000 đồng/kg vào tháng 3/2020 và đạt 
cao nhất 285.000 đồng/kg vào tháng 3/2023 với mức giá trung bình đạt 220.000 đồng/kg.

Từ 2018 đến 2023, giá tôm sú cỡ 40 con/kg đạt thấp nhất 108.000 đồng/kg vào tháng 10/2023 và đạt 
cao nhất 210.000 đồng/kg vào tháng 6/2022 với mức giá trung bình đạt 120.000 đồng/kg.

3.2. Giá tôm sú

BĐ 8. 
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BĐ 9. 

BĐ 10. 

BĐ 11. 
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Theo dữ liệu giá của undercurrentnews, trong 9 tháng đầu năm 2023, giá tôm chân trắng nguyên liệu 
của Việt Nam các cỡ 40, 60 và 100 con/kg có chung xu hướng: giảm liên tục từ tháng 1 đến tháng 6 và có 
xu hướng tăng từ tháng 6 đến tháng 9. Tuy giá tôm có xu hướng tăng nhưng vẫn thấp hơn so với cùng 
kỳ năm ngoái. Giá tôm chân trắng cỡ 40 con/kg tăng mạnh hơn so với giá tôm cỡ 60 và 100 con/kg.

6 tháng đầu năm 2023, giá tôm nguyên liệu giảm là do nhu cầu thu mua tôm nguyên liệu của DN giảm 
mạnh do đơn hàng ít, khó tiêu thụ sản phẩm. Nguồn cung tôm nguyên liệu trong nước cũng như thế 
giới đều tăng trong khi nhu cầu từ các thị trường tiêu thụ giảm mạnh do tồn kho cao và lạm phát. 

Sau tháng 6, giá tôm bắt đầu đi lên do giá tôm giảm mạnh hồi đầu năm khiến nhiều người dân hạn chế 
thả giống dẫn đến nguồn tôm nguyên liệu khan hiếm. Nhu cầu thị trường có tín hiệu tích cực trở lại dịp 
cuối năm. DN cũng cần mua nhiều tôm nguyên liệu hơn để đáp ứng các đơn hàng cuối năm. Các DN 
cố gắng cân đối một lượng hàng tồn kho nhất định để sẵn sàng đón cơ hội khi thị trường phục hồi trở 
lại nên DN vẫn phải đều đặn mua vào. Trong khi lượng tôm tại các vùng nuôi không còn nhiều nên giá 
tôm tiếp tục tăng trong dịp cuối năm 2023.

3.3. Xu hướng giá tôm năm 2023

 Tôm luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong các sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. Từ năm 
2018 – 2022, doanh số từ sản phẩm tôm chiếm từ 39,2% – 44,4% kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt 
Nam. Tỷ trọng XK tôm đạt cao nhất 44,4% vào năm 2020. 11 tháng đầu năm 2023, kim ngạch XK tôm 
chiếm 38% tổng XK thủy sản.

III . XUẤT KHẨU TÔM
1. Nhận định chung

Tỷ trọng kim ngạch XK tôm trong tổng XK thủy sản (triệu USD)

Sản phẩm 2018 2019 2020 2021 2022 11T/2023

XK tôm xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

XK thủy sản xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tỷ trọng (%) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

BĐ 12. Tỷ trọng kim ngạch XK tôm trong tổng XK thủy sản (tỷ USD)
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Trong 5 năm (2018-2022), XK tôm của Việt Nam tăng 21% từ 3,6 tỷ USD năm 2018 lên 4,3 tỷ USD năm 
2022, với tốc độ tăng trưởng trung bình trong 5 năm đạt 3%. Trong giai đoạn 5 năm, năm 2019, giá trị 
XK tôm đạt thấp nhất 3,4 tỷ USD, sau đó tăng lên mức đỉnh 4,3 tỷ USD năm 2022. Sau khi giảm trong 
năm 2019, XK tôm tăng trưởng liên tục và đạt mức cao lịch sử trong năm 2022.

Năm 2018, XK tôm Việt Nam không khả quan như mong đợi, giảm 7,8% so với năm 2017 đạt 3,55 
tỷ USD. Nhu cầu tiêu thụ tôm ở các thị trường lớn như Mỹ, Canada giảm do có bão tuyết, tồn kho ở 
Nhật Bản, Hàn Quốc và EU cũng ở mức cao. Giá tôm trong nước giảm 20-30% cũng ảnh hưởng tới 
nguồn cung và nhu cầu thị trường và giá trị XK. 

Cuối năm 2018, giá tôm thế giới giảm xuống mức thấp nhất. Nguồn cung từ các nước sản xuất tôm 
như Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia tăng, tôm tồn kho tại Mỹ cao, nên tôm Việt Nam không thể xuất mạnh 
sang thị trường này.

Ngoài ra, lượng tồn kho của Ấn Độ, Ecuador và Indonesia cũng tăng đáng kể vì Trung Quốc siết chặt 
vấn đề tôm XK đường tiểu ngạch qua biên giới. XK tôm Việt Nam sang Trung Quốc năm 2018 giảm 
mạnh. Tôm giá rẻ từ thị trường Ấn Độ và Ecuador tràn vào thị trường Trung Quốc, khiến nước này 
giảm NK tôm từ Việt Nam.

Năm 2019, XK tôm của Việt Nam đạt 3,36 tỷ USD, giảm 5,4% so với năm 2018. Từ đầu tháng 3 đến 
tháng 9 năm 2019, sản lượng tôm tăng, giá tôm nguyên liệu giảm, trong khi lượng tồn kho tôm tại 
các thị trường cao, nguồn cung tôm từ Ấn Độ và Ecuador cũng tăng khiến giá tôm NK tại các thị 
trường hạ thấp hơn so với năm 2018, do vậy XK tôm tiếp tục xu hướng sụt giảm từ năm 2018. Trong 
khi đó, Trung Quốc siết chặt kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc tại biên giới và những diễn 
biến khó lường của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. XK tôm giảm chủ yếu do kết quả XK nửa đầu 
năm kém. Nửa cuối năm 2019, XK tôm khả quan hơn so với nửa đầu năm nhờ giá tôm nguyên liệu và 
XK tăng.

Năm 2020, tổng giá trị XK tôm của cả nước đạt trên 3,7 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2019. Do ảnh 
hưởng của Covid-19, nửa đầu năm XK tôm sang các thị trường tạm thời bị gián đoạn do các biện 
pháp đóng cửa biên giới nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Tuy nhiên, nhờ linh hoạt nắm bắt cơ hội khi 
nhiều nguồn cung lớn trên thế giới như: Ấn Độ, Ecuador, Indonesia… đang xoay sở chống dịch để 
gia tăng XK trên mọi thị trường, giá trị XK tôm sang nhiều thị trường lớn đều tăng trưởng khả quan. 
Tình hình sản xuất nguyên liệu tôm trong nước cũng ổn định, đặc biệt, vùng nuôi tôm công nghiệp 
lớn nhất là Sóc Trăng cũng có một năm thu hoạch vượt kế hoạch.

Năm 2021, XK tôm của Việt Nam đạt 3,9 tỷ USD, tăng 4% so với năm 2020. Năm 2021, XK tôm Việt 
Nam đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19 lần thứ 4. Bên cạnh đó, dịch 
Covid làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, làm tăng các chi phí nhất là chi phí vận tải biển sang các 
thị trường. 

Trong quý III/2021, chế biến, XK tôm giảm liên tiếp trong 2 tháng 8 và 9 do nhiều nhà máy ở miền 
Tây (chiếm 80% sản lượng chế biến tôm cả nước) phải sản xuất “3 tại chỗ” hoặc tạm ngưng để phòng, 
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chống dịch Covid-19. Bắt đầu từ nửa cuối tháng 10, hoạt động chế biến dần phục hồi, kéo xuất khẩu 
tăng trở lại. Sau khi giảm 12% trong quý III/2021, XK tôm Việt Nam phục hồi tăng 7% trong quý IV.

Mặc dù chồng chất khó khăn, XK tôm cả năm 2021 vẫn đạt tăng trưởng dương. Đây là nhờ sự nỗ 
lực vượt bậc của các doanh nghiệp và chính sách chống dịch thích ứng an toàn, linh hoạt theo Nghị 
quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, giúp cho sản xuất, XK tôm nhanh chóng hồi phục trong những 
tháng cuối năm 2021.

Năm 2022, sau 3 quý đầu năm 2022 ghi nhận tốc độ tăng trưởng dương, XK tôm Việt Nam trong 
quý cuối cùng của năm 2022 giảm 18% so với cùng kỳ 2021. Tuy nhiên, nhờ tăng trưởng tốt trong 2 
quý đầu năm, XK tôm cả năm 2022 vẫn ghi nhận con số kỷ lục 4,3 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2021. 
Đây là nỗ lực lớn của các DN XK trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2022 như 
hệ lụy đại dịch Covid, xung đột Nga – Ukraine, lạm phát tăng cao ở các thị trường, chi phí sản xuất và 
kinh doanh tăng mạnh, biến động tỷ giá ngoại tệ…

XK tôm năm 2022 ghi nhận mức kỷ lục là do nhu cầu tăng mạnh sau Covid, giá XK tăng, giá cước vận 
chuyển tăng. Vì giá cước vận chuyển tăng nên có phần ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp.

Từ quý cuối năm 2022, XK tôm đã chững lại và sụt giảm. Nguyên nhân là do nhu cầu sụt giảm từ các 
thị trường chính như Mỹ, EU bởi ở đây đang phải đối mặt với lạm phát kỷ lục và bất ổn kinh tế. 

Bước sang năm 2023, nhu cầu thị trường thấp, 
lạm phát, tồn kho tăng cao, người dân thắt chặt chi 
tiêu, xung đột ở Đông Âu và Trung Đông là tiếp tục 
ảnh hưởng không tốt tới XK tôm của Việt Nam và XK 
tôm toàn cầu. Bên cạnh đó, giá nguyên liệu và giá 
XK đều giảm, càng làm tăng thêm thách thức cho cả 
người nuôi và DN chế biến. XK tôm giảm trong cả 12 
tháng của năm 2023. Kim ngạch XK tôm năm 2023 
ước đạt 3,4 tỷ USD, giảm 21% so với năm 2022.

BĐ 13. Xuất khẩu tôm Việt Nam, 2018-2023



Báo cáo ngành hàng tôm 2018 - 2023, dự báo đến 2025

                                                                 XUẤT KHẨU TÔM

21

2. Sản phẩm tôm xuất khẩu

2.1. Tôm chân trắng

2.2. Tôm sú

Tôm chân trắng ngày càng tăng trưởng mạnh và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng xuất khẩu tôm của 
Việt Nam. Sau 5 năm (2018-2022), kim ngạch xuất khẩu tôm chân trắng tăng 30%, từ 2,4 tỷ USD lên 
3,2 tỷ USD; tỷ trọng cũng tăng từ 68% lên 73%, tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 7%. Kim ngạch XK 
tôm chân trắng tăng trưởng mạnh nhất trong 3 mặt hàng tôm XK chính của Việt Nam. 

Trong 5 năm, giá trị XK tôm chân trắng đạt thấp nhất vào năm 2019 và đạt cao nhất vào năm 2022 với 
3,2 tỷ USD. Năm 2022 cũng là năm giá trị XK tôm chân trắng đạt mức cao kỷ lục từ trước tới nay. Sau 
khi giảm nhẹ 3% trong năm 2019, XK tôm chân trắng tăng trưởng dương liên tục từ 2020 đến 2022. 
Với thời gian nuôi ngắn, năng suất cao trong khi giá bán khá ổn định, tôm chân trắng được coi là một 
trong những đối tượng nuôi chủ lực của ngành nuôi trồng thủy sản và được ưu tiên đẩy mạnh XK.

Ngược với tôm chân trắng, XK tôm sú giảm 30% từ 816 triệu USD năm 2018 xuống còn 574 triệu USD 
năm 2022. Trong giai đoạn 5 năm (2018-2022), giá trị XK tôm sú đạt cao nhất năm 2019 và đạt thấp 
nhất năm 2022. Tỷ trọng XK tôm sú trong tổng cơ cấu sản phẩm tôm XK của Việt Nam giảm từ 23% 
xuống còn 13%. XK tôm sú liên tục tăng trưởng âm trong giai đoạn từ 2018 đến 2022. Từ kim ngạch 
XK luôn đạt xấp xỉ 1,4 tỷ USD trong giai đoạn từ 2010 đến 2014, giá trị XK mặt hàng này của Việt Nam 
không vượt quá được 1 tỷ USD trong những năm sau đó. Nuôi tôm sú năng suất không cao bằng 
tôm chân trắng nên tôm sú không được nuôi và được đẩy mạnh XK nhiều như tôm chân trắng. Tuy 
nhiên, tôm sú là sản phẩm cao cấp và được nhiều thị trường ưa chuộng. Ngoài Trung Quốc - luôn là 
thị trường tiêu thụ tôm sú hàng đầu của Việt Nam trong nhiều năm qua, Nhật Bản, Mỹ và Châu Âu 
(Tây Ban Nha, Hà Lan..) đang có xu hướng tiêu thụ nhiều tôm sú hơn. Nhận thấy được nhu cầu tiềm  
năng từ các thị trường này, các nước nuôi tôm lớn như Ấn Độ, Bangladesh cũng đang có chiến lược 
chuyển hướng tập trung nuôi tôm sú. Việt Nam có lợi thế về nuôi tôm sú hơn so với các nước sản xuất 
tôm lớn khác như Ecuador, Thái Lan, Indonesia. Nên nếu đảm bảo được nguồn cung tôm sú ổn định, 
các sản phẩm tôm sú của Việt Nam sẽ có được chỗ đứng vững chắc tại các thị trường nói trên.

BĐ 14. Xuất khẩu tôm Việt Nam, T1/2018-T11/2023 (triệu USD)
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2.3. Tôm khác:

XK các loại tôm khác (gồm tôm biển, tôm sông, tôm hùm, tép…) tăng 90% từ gần 304 triệu USD năm 
2018 lên 579 triệu USD năm 2022. Tỷ trọng XK tôm biển trong tổng cơ cấu sản phẩm tôm XK của Việt 
Nam tăng từ 9% lên 13% trong giai đoạn 5 năm (2018-2022). Giá trị XK tôm biển đạt thấp nhất năm 
2021 và đạt cao nhất năm 2022. XK tôm biển có xu hướng tăng từ 2018 đến 2020. Tuy nhiên trong năm 
2021, XK tôm biển lại giảm. Nguyên nhân giảm có thể do sản lượng khai thác ngày một giảm và giá cao.

BĐ 15. Sản phẩm tôm XK của Việt Nam, 2018-2022

BĐ 16. Sản phẩm tôm XK của Việt Nam, T1/2018-T12/2022

Bảng 3. Sản phẩm tôm xuất khẩu của Việt Nam, 2018 – 2023 (triệu USD)
Sản phẩm 2018 2019 2020 2021 2022 11T/2023

Tôm chân trắng XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Sống/tươi/đông lạnh (thuộc mã 03) XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Chế biến (thuộc mã 16) XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Tôm sú XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Sống/tươi/đông lạnh (thuộc mã 03) XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Chế biến (thuộc mã 16) XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Tôm khác (tôm sông, Tôm khác, 
tôm hùm, tép, ruốc…) XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Chế biến khác (thuộc mã 16) XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Sống/tươi/đông lạnh (thuộc mã 03) XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Khô (thuộc mã 03) XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Chế biến đóng hộp (thuộc mã 16) XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Tổng XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
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BĐ 17. Top 5 thị trường NK tôm lớn nhất Việt Nam, 2018-2022

3. Thị trường

3.1. Nhận định chung

Top 5 thị trường lớn nhất tiêu thụ tôm Việt Nam bao gồm Mỹ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc&HK, Hàn 
Quốc, chiếm gần 80% tổng giá trị xuất khẩu tôm Việt Nam. Sau 5 năm (2018-2022), xuất khẩu tôm 
sang Mỹ, Hàn Quốc và Trung Quốc đều tăng mạnh (tăng từ 15% đến 34%), trong khi xuất khẩu sang 
Nhật Bản chỉ tăng 5%.

Từ năm 2020, Mỹ duy trì là thị trường NK tôm lớn nhất của Việt Nam. Tỷ trọng của Mỹ trong tổng XK 
tôm của Việt Nam có xu hướng tăng từ 2018 đến 2021. Năm 2021 cũng là năm XK tôm sang Mỹ đạt 
kỷ lục trên 1 tỷ USD.

Từ vị trí dẫn đầu năm 2018 và 2019, EU tụt xuống vị trí thứ 2 và thứ 3 về NK tôm Việt Nam trong các 
năm sau đó. XK tôm sang EU sau khi giảm trong năm 2019 thì liên tục ghi nhận tăng trưởng dương 
từ 2020 đến 2022.

Trong 5 năm, Nhật Bản duy trì vị trí thứ 2 và 3 về NK tôm của Việt Nam. XK tôm Việt Nam sang Nhật 
Bản tăng từ 639 triệu USD năm 2018 lên hơn 670 triệu USD năm 2022, tăng 5%. Tỷ trọng giảm từ 18% 
năm 2018 xuống 15% năm 2022. XK tôm Việt Nam sang Nhật Bản tăng trưởng âm từ 2018 đến 2021, 
sau đó mới tăng vào năm 2022.

Giá trị XK tôm sang thị trường Trung Quốc&HK tăng 35% từ 492 triệu USD năm 2018 lên gần 663 triệu 
USD năm 2022. Sau khi giảm trong 2020 và 2021, XK tôm sang thị trường này tăng trưởng mạnh trở 
lại trong năm 2022. Trung Quốc&HK duy trì vị trí số 4 về NK tôm Việt Nam.

Hàn Quốc ổn định ở vị trí thứ 5 về NK tôm của Việt Nam trong giai đoạn 5 năm. XK tôm Việt Nam sang 
Hàn Quốc tăng từ 386 triệu USD năm 2018 lên 468 triệu USD năm 2022, tăng 21%. Tỷ trọng vẫn đạt 
trên 10% sau 5 năm. XK tôm Việt Nam sang Hàn Quốc tăng trưởng âm trong năm 2019, các năm còn 
lại đều tăng trưởng dương.
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Bảng 4. Top 20 thị trường nhập khẩu tôm của Việt Nam, 2018 – 2023 (triệu USD)

Top 20TT 2018 2019 2020 2021 2022 11T/2023

Nhật Bản XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Mỹ XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

TQ&HK XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Hàn Quốc XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Australia XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Anh XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Canada XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Đức XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Hà Lan XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Bỉ XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Đài Loan XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Pháp XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Đan Mạch XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Singapore XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Thụy Sĩ XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Nga XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Ba Lan XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Papua New Guinea XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Israel XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Philippines XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Bảng 5. Top 5 thị trường NK lớn nhất tôm Việt Nam (GT: triệu USD)

Thị trường 2018 2019 2020 2021 2022 T1-
T11/2023

Mỹ XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Tăng, giảm (%) XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Tỷ trọng trong tổng XK tôm (%) XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

EU XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Tăng, giảm (%) XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Tỷ trọng trong tổng XK tôm (%) XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Nhật Bản XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Tăng, giảm (%) XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Tỷ trọng trong tổng XK tôm (%) XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

TQ&HK XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Tăng, giảm (%) XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Tỷ trọng trong tổng XK tôm (%) XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Hàn Quốc XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Tăng, giảm (%) XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Tỷ trọng trong tổng XK tôm (%) XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Tổng XK tôm XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
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BĐ 18. Cơ cấu thị trường NK tôm của Việt Nam, 2018-2022

3.1.1. Thị trường tôm chân trắng

Top 5 thị trường NK tôm chân trắng của Việt Nam 
gồm Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, 
chiếm 74%-84% tổng giá trị XK tôm chân trắng 
của Việt Nam đi các thị trường. Mỹ giữ vị trí dẫn 
đầu về NK tôm chân trắng từ Việt Nam trong suốt 
giai đoạn 5 năm. 

Tỷ trọng XK tôm chân trắng Việt Nam sang Mỹ 
tăng từ 21% năm 2018 lên 31% năm 2021, sau đó 
xuống 22% năm 2022. Tỷ trọng của Nhật Bản giảm 
từ 15% xuống 13% sau 5 năm. Tỷ trọng của Trung 
Quốc&HK tăng từ 7% lên 9%, tỷ trọng của Hàn 
Quốc vẫn là 13% sau 5 năm.

BĐ 19. Top 5 thị trường NK tôm chân trắng của Việt Nam, 2018-2023 (triệu USD)
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Bảng 6. Top 10 thị trường nhập khẩu tôm chân trắng của Việt Nam, 2018 – 2023 (triệu USD)

Thị trường 2018 2019 2020 2021 2022 T1-T11/2023
Tổng XK tôm chân 
trắng XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Mỹ XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Nhật Bản XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

TQ & HK XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Hàn Quốc XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Australia XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Anh XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Canada XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Đức XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Bỉ XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Hà Lan XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Các TT khác XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Top 5 thị trường NK tôm sú của Việt Nam gồm Trung Quốc&HK, Nhật Bản, Mỹ, Đài Loan và Canada, 
chiếm 66%-76% tổng giá trị XK tôm sú của Việt Nam đi các thị trường. Từ 2018-2019, Trung Quốc&HK 
luôn là thị trường NK tôm sú lớn nhất của Việt Nam với giá trị XK đạt cao nhất 287 triệu USD năm 
2018. Từ năm 2020 đến 2022, Nhật Bản giữ vị trí dẫn đầu về NK tôm sú Việt Nam.

Như vậy từ năm 2018, XK tôm sú Việt Nam sang Trung Quốc đã có xu hướng giảm. Nguyên nhân có 
thể là do tác động của đại dịch Covid làm thay đổi thói quen của người tiêu dùng và những hạn chế 
do dịch bệnh gây ra đối với hoạt động NK tôm vào Trung Quốc. XK tôm sú đã có sự dịch chuyển cơ 
cấu sang thị trường Nhật Bản. NK tôm sú của Nhật Bản có xu hướng tăng và khá ổn định trong giai 
đoạn 5 năm.

3.1.2. Thị trường tôm sú

BĐ 20. Top 5 thị trường NK tôm sú của Việt Nam, 2018-2023 (triệu USD)
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Bảng 7. Top 10 thị trường nhập khẩu tôm sú của Việt Nam, 2018 – 2023 (triệu USD)

Thị trường 2018 2019 2020 2021 2022 T1-T11/2023

Tổng XK tôm sú XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

TQ & HK XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Nhật Bản XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Mỹ XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Đài Loan XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Canada XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Đức XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Thụy Sĩ XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Hàn Quốc XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Hà Lan XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Bỉ XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Các TT khác XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Trong 5 năm (2018-2022), XK tôm Việt Nam sang 
Mỹ dao động từ 638 triệu USD – 807 triệu USD, đạt 
thấp nhất năm 2018 và cao nhất năm 2021, tốc độ 
tăng trưởng trung bình đạt 8,2% trong 5 năm. Sau 
5 năm, XK tôm sang Mỹ tăng 26% từ 638 triệu USD 
năm 2018 lên 807 triệu USD năm 2022.

Năm 2018, XK sang Mỹ có xu hướng chững lại do 
thuế CBPG tăng cao. Năm 2019, XK phục hồi nhẹ 
nhờ thuế CBPG giảm và một số yếu tố thuận lợi 
khác. Năm 2020, XK tôm sang Mỹ phục hồi nhờ 
doanh số bán lẻ tôm tăng mạnh trong đại dịch 
Covid-19. 

Trong tháng 8/2019, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) công bố kết quả cuối cùng của đợt rà soát hành chính 
lần thứ 13 (POR 13) về thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam vào Mỹ với 31 doanh nghiệp được 
hưởng mức thuế 0%. Thông tin này tạo thêm động lực cho các DN XK tôm Việt Nam sang Mỹ trong 
những tháng cuối năm 2019 và mang lại kết quả XK tôm sang Mỹ tăng trưởng tích cực trong năm 
2020. Năm 2020, doanh số bán lẻ tôm tại Mỹ tăng mạnh, lên mức 30-35% tổng doanh thu so với mức 
25% của các năm khác. 

Mỹ là thị trường điểm sáng của tôm Việt Nam trong năm 2021 vì duy trì tăng trưởng dương trong 
phần lớn các tháng trong năm. Năm 2021, XK tôm Việt Nam sang Mỹ đạt trên 1 tỷ USD, tăng 20% so 
với năm 2020.

3.2. Thị trường Mỹ
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BĐ 21. Xuất khẩu tôm sang Mỹ, T1/2018-T11/2023 (triệu USD)

BĐ 22. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ, 2018-2023

Năm 2021, thị phần tôm Việt Nam trên thị trường 
Mỹ tăng lên 12% từ 11% năm 2020. Doanh số bán 
lẻ tại Mỹ duy trì tăng trong đại dịch. Nhu cầu nhà 
hàng, dịch vụ thực phẩm tại Mỹ dần phục hồi nhờ 
các gói kích thích kinh tế của Chính phủ Mỹ và 
chiến lược mở cửa, sống chung với Covid. 

Năm 2022, XK tôm sang Mỹ đạt 807 triệu USD, 
giảm 23% so với năm 2021. Tại thị trường Mỹ, đồng 
USD có giá nhưng DN phải cạnh tranh mạnh với 
tôm giá rẻ từ Ecuador và Ấn Độ. Lạm phát tại Mỹ 
tăng kỷ lục, tồn kho còn nhiều trong khi sức mua giảm, giá cước vận tải biển đi Mỹ hạ nhiệt khiến giá 
XK giảm, giá tôm XK sang Mỹ nói chung cũng có chiều hướng giảm. 

Năm 2023, XK tôm Việt Nam sang Mỹ sau khi giảm liên tục trong các tháng đầu năm, từ tháng 7 đến 
tháng 11, liên tục tăng trưởng 2 con số. Lũy kế 11 tháng, XK tôm sang thị trường này đạt 640 triệu 
USD, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2022. Cùng với đó, số liệu NK tôm của Mỹ trong tháng 9 cũng ghi 
nhận tháng thứ 3 tăng trưởng liên tiếp. Tồn kho giảm, các chỉ số của nền kinh tế Mỹ đang tốt dần, nhu 
cầu cao hơn phục vụ đợt cuối năm.
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BĐ 23. Cơ cấu sản phẩm tôm XK sang Mỹ, theo mã HS (triệu USD)

BĐ 24. Sản phẩm tôm Việt Nam XK sang Mỹ, theo loài

Bảng 8. Sản phẩm tôm Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ, theo mã HS, 2018 – 2023 (triệu USD)

Sản phẩm 2018 2019 2020 2021 2022 11T/2023

Tôm chân trắng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm chân trắng chế biến (thuộc mã 16) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm chân trắng tươi/đông lạnh (thuộc 
mã 03)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm sú xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm sú tươi/đông lạnh (thuộc mã 03) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm sú chế biến khác (thuộc mã 16) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm loại khác xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm loại khác chế biến khác (thuộc mã 
16)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm loại khác tươi/đông lạnh (thuộc 
mã 03)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm loại khác khô (thuộc mã 03) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm loại khác chế biến đóng hộp 
(thuộc mã 16)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tổng XK tôm sang Mỹ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm chân trắng là sản phẩm chủ đạo XK sang Mỹ, 
chiếm gần 90% tổng XK tôm vào Mỹ, tiếp đó là 
tôm sú và tôm loại khác. Tôm chế biến (mã HS 16) 
XK sang Mỹ ngày càng tăng, tăng từ 412 triệu USD 
năm 2022 lên 503 triệu USD năm 2022, tăng 22%.
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Bảng 9. Sản phẩm tôm Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ, theo loài, 2018 – 2023 (USD)

Sản phẩm 2018 2019 2020 2021 2022 11T/2023

Tôm chân trắng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm sú xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm khác xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm hùm xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tép xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Ruốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm càng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm càng xanh xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Mắm tôm, mắm ruốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm đỏ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm tít xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm bạc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm chì xxxxx xxxxx

Tôm nâu xxxxx

Tôm sắt xxxxx xxxxx

Tổng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Lạm phát tại Mỹ đã giảm khá mạnh trong năm 2023. Đến tháng 11/2023, lạm phát đã giảm còn 3,1%, 
từ mức đỉnh 9,1% vào tháng 6/2022.

XK tôm sang Mỹ sẽ tăng nhẹ trong năm 2024 khi nhu cầu ăn uống cải thiện, lạm phát hạ nhiệt, doanh 
số bán lẻ tại Mỹ phục hồi.

BĐ 25. 
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BĐ 26. Giá TB XK tôm đông lạnh Việt Nam sang Mỹ, T1/2022-T11/2023 (USD/kg)

Mặc dù có các chỉ số tích cực trên nhưng Mỹ vẫn cảnh giác với những rủi ro địa chính trị, trong đó có 
xung đột ở Ukraine, có khả năng làm gián đoạn thị trường ngũ cốc và đẩy lạm phát tăng trở lại. Tại 
Trung Đông, Israel dự đoán xung đột với lực lượng Hamas sẽ kéo dài nhiều tháng, làm tăng nguy cơ 
leo thang trong khu vực.

Một thông tin không vui tại thị trường Mỹ, là mới đây Hiệp hội Chế biến tôm Mỹ (ASPA), một tổ chức 
đại diện cho quyền lợi của ngành khai thác tôm tự nhiên và chế biến tôm của Mỹ, đã nộp đơn đề nghị 
áp thuế chống bán phá giá đối với tôm đông lạnh nhập khẩu từ Ecuador và Indonesia, và thuế chống 
trợ cấp đối với tôm nhập khẩu từ Ecuador, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam. Thông tin này sẽ là thách 
thức cho các DN XK tôm của Việt Nam trong năm nửa đầu năm 2024.

Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC) gần đây quyết định vẫn duy trì thuế chống bán phá giá đối 
với tôm từ Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam trong đợt rà soát 5 năm vừa qua.

Các doanh nghiệp nên tăng xuất khẩu các sản phẩm chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm bởi Mỹ có 
phổ phân khúc sản phẩm theo giá thành rất rộng do mức độ chênh lệch thu nhập trong các tầng lớp 
dân cư, nhu cầu tiêu dùng cả hàng cao cấp lẫn bình dân. Doanh nghiệp nên tăng cường cạnh tranh 
bằng chất lượng và hạn chế việc cạnh tranh bằng hàng giá rẻ.

Mỹ là thị trường có giá trung bình xuất khẩu tôm từ Việt Nam cao nhất. Giá trung bình tôm sú và 
tôm chân trắng xuất khẩu sang thị trường Mỹ năm 2023 có xu hướng giảm mạnh so với năm 2022. 
Nguyên nhân là do dư cung, nhu cầu thấp, giá tôm nguyên liệu giảm.

Từ năm 2019 trở về trước, Công ty CP Tập đoàn 
Thủy sản Minh Phú (MINH PHU CORP)  đứng 
vị trí số 1 trong các nhà cung cấp tôm cho thị 
trường Mỹ, chiếm 20,2% xuất khẩu tôm Việt 
Nam sang thị trường này trong năm 2019. Tuy 
nhiên, từ năm 2020, Công ty Cổ phần Thủy 
sản Sóc Trăng đã bứt phá lên vị trí cao nhất 
với doanh số vượt trội, chiếm 28% trong năm 
2020 và 44% trong 11 tháng đầu năm 2023.
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Bảng 10. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu tôm sang Mỹ năm 2019
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng GT (%)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Bảng 11. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu tôm sang Mỹ năm 2020
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Bảng 12. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu tôm sang Mỹ năm 2021
STT Công ty Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Bảng 13. Top 10 DN xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ năm 2022
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx
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Bảng 14. Top 10 DN xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ, T1-T11/2023
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Năm 2018, Việt Nam là nguồn cung tôm lớn thứ 4 cho Mỹ và tụt xuống vị trí thứ 5 từ 2019 đến 2022. 
Thị phần của tôm Việt Nam trên thị trường Mỹ tăng từ 6% năm 2019 lên 10,5% năm 2021.

Trên thị trường Mỹ, Việt Nam phải cạnh tranh mạnh với tôm Ấn Độ. Trong 5 năm (2018-2022), Ấn Độ 
luôn là nguồn cung tôm lớn nhất cho Mỹ. Ấn Độ có ưu thế cạnh tranh tốt trên thị trường Mỹ nhờ giá 
tôm thấp, lại đáp ứng được đa dạng các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của Mỹ. 

Trong top các nguồn cung tôm chính cho Mỹ, Indonesia, Ecuador cũng tăng thị phần sau 5 năm 
trong khi thị phần của Thái Lan, Trung Quốc trên thị trường tôm Mỹ giảm mạnh.

Từ 2018-2022, giá trung bình NK tôm từ Việt Nam vào Mỹ luôn cao hơn hầu hết các nguồn cung đối 
thủ trên thị trường Mỹ như Ấn Độ, Indonesia, Ecuador, Trung Quốc. Ecuador và Trung Quốc có giá 
cạnh tranh nhất trong khi giá tôm NK từ Thái Lan vào Mỹ ngày càng tăng, làm giảm khả năng cạnh 
tranh của tôm Thái Lan.

Thái Lan đang mất dần thị phần trên thị trường Mỹ do những vi phạm về vệ sinh, uy tín sụt giảm 
trong khi giá tôm cao, thuế CBPG cao. 

NK tôm vào Mỹ từ Trung Quốc cũng ngày một giảm do chiến tranh thương mại giữa hai nước. Các 
nhà NK tôm của Mỹ phải trả thuế cao với tôm NK từ Trung Quốc. 

Trên thị trường Mỹ, Việt Nam phải cạnh tranh với Indonesia do tôm có giá cạnh tranh hơn so với Việt 
Nam và nước này không phải chịu các loại thuế khi XK sang Mỹ. 

Ecuador liên tục tăng thị phần tại thị trường Mỹ từ năm 2018-2022. Ecuador với lợi thế vị trí địa lý 
gần với Mỹ, vận chuyển dễ dàng và đang nỗ lực nâng cao trình độ chế biến. Trước đây, Ecuador chỉ 
bán tôm nguyên con vì không có lao động chế biến, nay Ecuador tăng nhập khẩu lao động nữ từ các 
nước lân cận để nâng cao trình độ, năng suất chế biến. Về lâu dài, Ecuador đang ngày càng tăng lợi 
thế cạnh tranh trên thị trường Mỹ và đây là đối thủ cạnh tranh mà các nhà XK tôm Việt Nam nên lưu 
tâm.
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Nhật Bản là thị trường NK tôm lớn thứ 2 của Việt Nam, chiếm 15% tổng giá trị xuất khẩu tôm. Đây 
cũng là thị trường tiêu thụ tôm sú lớn nhất và có giá xuất khẩu trung bình cao nhất. Nhật Bản có sự 
ưu tiên nhập khẩu tôm nước ấm nhiều hơn tôm nước lạnh.

Trong 5 năm, XK tôm Việt Nam sang Nhật Bản chỉ tăng 5% từ 2018 đến 2022, với tốc độ tăng trưởng 
trung bình trong 5 năm đạt 1,5%. XK tôm sang Nhật Bản giảm từ 2018 đến 2021, năm 2022 tăng 
trưởng trở lại.

3.3. Thị trường Nhật Bản

BĐ 27. 

BĐ 28. 

BĐ 29. 
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Từ 2018-2021, XK tôm sang Nhật giảm liên tục, một phần do biến động tỷ giá đồng yên và sự cạnh 
tranh gay gắt của các nguồn cung đối thủ là Ấn Độ và Thái Lan. Ấn Độ do XK sang EU gặp khó khăn 
nên tăng cường XK sang Nhật Bản.

Năm 2022, XK tôm sang Nhật tăng trở lại. Thị trường Nhật Bản đòi hỏi kỹ thuật chế biến tinh tế, tỉ mỉ 
phù hợp năng lực chế biến của các DN Việt Nam. Trong bối cảnh tôm nguyên liệu trong nước giảm 
do dịch bệnh trên tôm, các sản phẩm tôm Việt Nam chế biến XK sang Nhật Bản giữ được ưu thế hơn 
so với các thị trường khác.

BĐ 30. Xuất khẩu tôm sang Nhật Bản, T1/2018-T11/2023 (triệu USD)

BĐ 31. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Nhật Bản, 2018-2023

BĐ 32. Cơ cấu sản phẩm tôm Việt Nam XK sang Nhật Bản theo mã HS (triệu USD)
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Tôm chân trắng chiếm tỷ trọng cao nhất khoảng 60% tổng cơ cấu sản phẩm tôm Việt Nam xuất sang 
Nhật Bản, tôm sú chiếm khoảng 24% và còn lại là tôm biển. Trong 5 năm, XK tôm chân trắng sang Nhật 
Bản tăng từ 377 triệu USD năm 2018 lên 422 triệu USD năm 2022, tôm sú giảm từ 155 triệu USD xuống 
140 triệu USD, tôm khác vẫn duy trì là 108 triệu USD sau 5 năm. Tỷ trọng NK 3 loại tôm chính vào Nhật 
Bản khá ổn định sau 5 năm.

Sản phẩm tôm chế biến (HS 16) chiếm 40% tổng XK tôm sang Nhật Bản, tôm nguyên liệu (HS 03) chiếm 
60%. XK tôm chế biến Việt Nam có xu hướng tăng trong khi XK tôm nguyên liệu có xu hướng giảm.

Từ năm 2018-2022, Việt Nam luôn là nước cung cấp tôm lớn nhất cho Nhật Bản, chiếm 26% tổng giá 
trị NK tôm vào nước này. Thái Lan đứng thứ hai chiếm 16%, tiếp đó là Ấn Độ với 14% và Indonesia với 
13,8%. Vị trí các nước cung cấp tôm lớn nhất cho Nhật Bản không thay đổi từ năm 2018. Giá trung bình 
NK tôm từ Việt Nam cao nhất (11 USD/kg) trong top các nhà cung cấp chính nên Việt Nam phải cạnh 
tranh về giá với các nhà cung cấp khác trên thị trường này (Indonesia: 10,9 USD/kg; Thái Lan: 10,8 USD/
kg, Ấn Độ: 9,2 USD/kg...). Đây đều là những đối thủ có ngành công nghiệp nuôi tôm phát triển mạnh.

Trong top các nguồn cung tôm chính cho Nhật, thị phần Thái Lan giảm, thị phần của Việt Nam, 
Indonesia, Ấn Độ tăng. Việt Nam ngày càng phải cạnh tranh mạnh hơn với tôm Ấn Độ và Indonesia 
trên thị trường Nhật Bản. Ấn Độ sụt giảm XK sang EU nên tập trung xuất sang Nhật Bản. Ấn Độ cũng 
có chiến lược đẩy mạnh XK tôm sú sang thị trường này.

XK tôm sang thị trường này trong năm 2023 liên tục sụt giảm do lạm phát tại thị trường này tăng cao, 
đồng yên giảm giá mạnh, ảnh hưởng tới quyết định mua hàng của các nhà NK Nhật Bản. 

Tuy vậy, thị trường này được đánh giá còn nhiều tiềm năng và sẽ phục hồi sớm hơn so với các thị 
trường lớn khác như Mỹ, EU trong năm 2024. Tại Mỹ và EU tôm sơ chế đơn giản từ Ấn Độ, Ecuador với 
giá rẻ đang có lợi thế hơn so với Việt Nam. Người tiêu dùng Nhật Bản yêu cầu sản phẩm phải ngon, bổ, 
đẹp mắt, chế biến cầu kỳ, tỉ mỉ, phù hợp với trình độ, năng lực chế biến của Việt Nam. Tôm Việt Nam 
vẫn giữ được lợi thế cạnh tranh tốt trên thị trường này.

Ngoài ra, thị trường Nhật Bản có vị trí gần hơn so với Mỹ, EU và phương thức thanh toán cũng an toàn 
hơn.

BĐ 33. Sản phẩm tôm Việt Nam XK sang Nhật Bản, theo loài
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Giá trung bình tôm sú Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản trong 3 năm (2021-2023) thấp nhất là 10,8 
USD/kg và cao nhất là 17,7 USD/kg. Nhìn chung mặt bằng giá 13 – 15 USD/kg và ít biến động trong 3 
năm.  

Bảng 15. Sản phẩm tôm Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản, 2018 – 2023 (triệu USD)

Sản phẩm 2018 2019 2020 2021 2022 11T/2023

Tôm chân trắng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm chân trắng tươi/đông 
lạnh (thuộc mã 03)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm chân trắng chế biến 
(thuộc mã 16)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm sú xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm sú tươi/đông lạnh (thuộc 
mã 03)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm sú chế biến khác (thuộc 
mã 16)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm loại khác xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm loại khác chế biến khác 
(thuộc mã 16)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm loại khác tươi/đông lạnh 
(thuộc mã 03)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm loại khác khô (thuộc mã 
03)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm loại khác chế biến đóng 
hộp (thuộc mã 16)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tổng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Bảng 16. Sản phẩm tôm Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản, theo loài, 2018 – 2023 (USD)

Sản phẩm 2018 2019 2020 2021 2022 11T/2023

Tôm chân trắng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm sú xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm khác xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm đỏ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm sắt xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Ruốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm chì xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Mắm tôm, mắm ruốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm nâu xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm vằn xxxxx xxxxx xxxxx 773.078

Tép xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm càng xanh xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm tít xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Rong biển xxxxx

Tôm hùm xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm càng xxxxx xxxxx

Tổng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
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Trong khi đó, giá trung bình xuất khẩu tôm chân trắng thấp nhất là 5,1 USD và cao nhất là 10,9 USD/
kg. Mặt bằng chung, giá dao động nhiều nhất ở phạm vi 9-10 USD/kg và không thể hiện biến động rõ 
rệt trong 3 năm qua. 

Trong những năm gần đây, Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú luôn dẫn đầu top các DN xuất 
khẩu tôm sang thị trường Nhật Bản (chiếm khoảng 13 – 16% tỷ trọng xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị 
trường này), tiếp đến là Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (chiếm 8,6 -9,6%). Công ty Minh Phú Hậu 
Giang cũng nằm ổn định trong top 4 DN tôm tại Nhật Bản. Ngoài ra, các công ty khác trong top 10 DN 
tôm tại Nhật cũng có thay đổi vị trí qua các năm.

BĐ 34. Giá TB XK tôm đông lạnh Việt Nam sang Nhật Bản, T1/2021-T11/2023 (USD/kg)

Bảng 17. Top 10 DN xuất khẩu tôm sang Nhật Bản năm 2019
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Bảng 18. Top 10 DN xuất khẩu tôm sang Nhật Bản năm 2020
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx
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Bảng 19. Top 10 công ty xuất khẩu tôm sang Nhật Bản năm 2021 
STT Công ty Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Bảng 20. Top 10 DN xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Nhật Bản năm 2022
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Bảng 21. Top 10 DN xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Nhật Bản, T1-T11/2023
STT  Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

EU là thị trường NK tôm lớn thứ 2 của Việt Nam, chiếm tỷ trọng khoảng 15%. Trong 5 năm (2018-
2022), XK tôm Việt Nam sang EU tăng từ 600 triệu USD năm 2018 lên 691 triệu USD năm 2022, tăng 
15%. Tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 5% trong 5 năm. Trong 5 năm, XK tôm Việt Nam sang EU đạt 
thấp nhất năm 2019 và đạt đỉnh năm 2022. 

Các thị trường đơn lẻ NK chính tôm của Việt Nam trong khối EU gồm Hà Lan, Đức, Bỉ, lần lượt chiếm 
19%, 16% và 13% tổng NK tôm của EU. 

3.4.Thị trường EU:
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Năm 2022, XK tôm Việt Nam sang EU đạt đỉnh 691 triệu USD trong chuỗi 5 năm, tăng 13% so với năm 
2021. XK tôm sang EU trong năm này tăng nằm trong xu hướng chung. Giá cước vận tải tăng, đội giá 
XK tôm sang các thị trường đều tăng.

XK tôm Việt Nam sang EU năm 2018 và 2019, chững do Việt Nam phải cạnh tranh mạnh với các nguồn 
cung đối thủ như Ecuador, Ấn Độ và những biến động chính trị xã hội tại đây. Năm 2020, châu Âu 
bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid, tiêu thụ tôm tại nhiều thị trường yếu, không giống như tại Mỹ hay 
Trung Quốc, kênh bán lẻ không khá hơn, kênh tiêu thụ nhà hàng vốn là kênh tiêu thụ lớn nhất bị 
thu hẹp. Năm 2020, cả châu Âu phải đối mặt với khó khăn do đại dịch COVID-19, suy thoái kinh tế và 
Brexit. Tuy nhiên, XK tôm Việt sang EU trong năm 2020 vẫn tăng 10% so với năm 2019.

Tôm chân trắng là sản phẩm chủ đạo XK sang EU, chiếm tỷ trọng 80% tổng các sản phẩm tôm xuất 
sang EU, tôm sú chiếm 12%, còn lại là các sản phẩm tôm biển. Sản phẩm tôm chế biến (HS 16) chiếm 
khoảng 40% tổng XK các sản phẩm tôm sang EU, có xu hướng tăng nhẹ những năm gần đây.

NK tôm của EU-27 trong 5 năm qua biến động không đáng kể, dao động từ 6,3 tỷ USD đến 8 tỷ USD. 
Không kể Anh, các thị trường chính trong khối là Tây Ban Nha, Pháp, Hà Lan, Đức và Italy.

Việt Nam là nguồn cung tôm lớn thứ hai cho EU, sau Ecuador. Thị phần tôm Ecuador trên thị trường 
EU tăng liên tục từ 2018 đến nay.

Trên thị trường EU, tôm Việt Nam phải cạnh tranh với các nhà cung cấp tôm đỏ Argentina. Bên cạnh 
đó, tôm Việt Nam phải cạnh tranh khá mạnh với các nhà cung cấp Ecuador. Ecuador có lợi thế giá tôm 
thấp và vận chuyển dễ dàng. Hai năm gần đây, Ecuador thâm nhập thị trường châu Âu bằng các sản 
phẩm từ tôm bóc vỏ, bỏ chỉ lưng, tôm bóc vỏ bỏ chỉ lưng để đuôi đến các sản phẩm tôm sống và tôm 
hấp. Trong năm 2021, trong khi các nhà cung cấp châu Á cho thị trường EU phải đối mặt với nhiều 
khó khăn về logistics thì Ecuador lại tận dụng được cơ hội này để tăng XK sang EU.

Sau khi Hiệp định EVFTA giữa Việt Nam và EU có hiệu lực, XK tôm Việt Nam sang thị trường EU cũng 
đã ghi nhận những sự tăng trưởng khá. Các sản phẩm được miễn thuế ngay sau khi Hiệp định có hiệu 
lực gồm mã HS 03061792 và mã HS 03061799. Tuy nhiên, thị trường EU đòi hỏi hết sức khắt khe về vệ 
sinh an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc phải thuận lợi.

Năm 2023, chiến tranh Nga-Ukraine, người tiêu dùng chi tiêu tiết kiệm, vật giá tăng, xăng dầu tăng, 
đồng EUR mất giá là những nguyên nhân khiến nhu cầu tiêu thụ tại thị trường này chậm. Người dân 
chọn thực phẩm giá rẻ, tôm cỡ nhỏ hơn, các nhà NK hạn chế mua vào, cố gắng bán ra để giải phóng 
hàng tồn kho và hạn chế lỗ.

Các đối thủ cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường EU gồm Ecuador và Ấn Độ. Trên thị trường này, 
tôm Việt Nam vẫn giữ được ưu thế ở phân khúc cao cấp. 

Sức cạnh tranh của tôm Ecuador cũng đang mạnh dần lên. Với những bất ổn về kinh tế và chính trị 
hiện tại, thị trường EU sẽ chưa thể phục hồi trong phần lớn năm 2024.
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BĐ 35. Xuất khẩu tôm sang EU, T1/2018-T11/2023 (triệu USD)

BĐ 36. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang EU

BĐ 37. Sản phẩm tôm XK sang EU, theo loài

Tại EU, Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm tôm thẻ chân trắng hấp/luộc và các sản 
phẩm khác cho các siêu thị, do ngành chế biến có bề dày và nhiều sản phẩm được chứng nhận ASC. 
Về giá cả, Việt Nam luôn đắt hơn Ấn Độ; điều này đã khiến nhiều người mua ở châu Âu, đặc biệt là 
những người hoạt động trong phân khúc bán buôn, chuyển sang Ấn Độ, nơi giá thường thấp hơn (đặc 
biệt đối với các kích thước nhỏ hơn như 60 con và nhỏ hơn). Lợi ích về giá của các nhà sản xuất Ấn Độ 
có thể không lâu dài, do Việt Nam đã ký hiệp định thương mại tự do với châu Âu, nghĩa là 100% thuế 
nhập khẩu sẽ giảm xuống 0% vào năm 2024, điều này sẽ thu hẹp khoảng cách về giá giữa hai nước. 

Việt Nam là nhà sản xuất tôm sú lớn nhất thế giới và là nước xuất khẩu tôm sú lớn thứ hai sang châu 
Âu. Trái ngược với tôm sú từ Bangladesh, rất nhiều tôm sú từ Việt Nam được đưa vào các siêu thị và chợ 
dịch vụ thực phẩm cao cấp của châu Âu. Nguyên nhân chính là do đã có một số lượng đáng kể các nhà 
sản xuất tôm sú được chứng nhận ASC ở Việt Nam, vì vậy các nhà sản xuất này có thể tiếp cận các thị 
trường có yêu cầu chứng nhận ASC. Tại các thị trường này, các nhà xuất khẩu của Việt Nam gặp rất ít 
hoặc không có sự cạnh tranh.
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BĐ 38. Cơ cấu sản phẩm tôm Việt Nam XK sang EU, theo mã HS (triệu USD)

Bảng 22. Sản phẩm tôm Việt Nam xuất khẩu sang EU, theo mã HS, 2018 – 2023 (triệu USD)

Sản phẩm 2018 2019 2020 2021 2022 11T/2023

Tôm chân trắng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm chân trắng chế biến (thuộc mã 16) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm chân trắng tươi/đông lạnh (thuộc mã 
03)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm sú xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm sú tươi/đông lạnh (thuộc mã 03) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm sú chế biến khác (thuộc mã 16) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm loại khác xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm loại khác chế biến khác (thuộc mã 16) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm loại khác tươi/đông lạnh (thuộc mã 
03)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm loại khác chế biến đóng hộp (thuộc 
mã 16)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm loại khác khô (thuộc mã 03) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tổng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Bảng 23. Sản phẩm tôm Việt Nam xuất khẩu sang EU, theo loài, 2018 – 2023 (USD)

Sản phẩm 2018 2019 2020 2021 2022 11T/2023

Tôm chân trắng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm sú xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm khác xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm đỏ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tép xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ruốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Mắm tôm, mắm ruốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm chì xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm càng xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm tít xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm càng xanh xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm hùm xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm nâu xxxxx
Tôm sắt xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tổng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
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BĐ 39. Giá TB XK tôm đông lạnh Việt Nam sang Đức, T1/2022-T11/2023 (USD/kg)

Bảng 24. Sản phẩm tôm Việt Nam xuất khẩu sang Đức, theo mã HS, 2018 – 2023 (triệu USD)

Sản phẩm 2018 2019 2020 2021 2022 11T/2023

Tôm chân trắng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm chân trắng tươi/đông lạnh (thuộc mã 
03)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm chân trắng chế biến (thuộc mã 16) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm sú xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm sú tươi/đông lạnh (thuộc mã 03) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm sú chế biến khác (thuộc mã 16) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm loại khác xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm loại khác chế biến khác (thuộc mã 16) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm loại khác tươi/đông lạnh (thuộc mã 
03)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm loại khác khô (thuộc mã 03) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tổng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Bảng 25. Sản phẩm tôm Việt Nam xuất khẩu sang Đức, theo loài, 2018 – 2023 (USD)

Sản phẩm 2018 2019 2020 2021 2022 11T/2023

Tôm chân trắng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm sú xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm khác xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm đỏ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Ruốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tép xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Mắm tôm, mắm ruốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm chì xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm càng xanh xxxxx

Tôm hùm xxxxx

Tôm tít xxxxx xxxxx

Tổng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
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Bảng 26. Sản phẩm tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hà Lan, theo mã HS, 2018 – 2023 (triệu USD)

Sản phẩm 2018 2019 2020 2021 2022 11T/2023

Tôm chân trắng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm chân trắng chế biến (thuộc mã 16) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm chân trắng tươi/đông lạnh (thuộc mã 
03)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm sú xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm sú tươi/đông lạnh (thuộc mã 03) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm sú chế biến khác (thuộc mã 16) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm loại khác xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm loại khác chế biến khác (thuộc mã 16) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm loại khác khô (thuộc mã 03) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm loại khác tươi/đông lạnh (thuộc mã 
03)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tổng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Giá trung bình xuất khẩu tôm chân trắng sang 
thị trường Đức trong 2 năm 2022-2023 dao 
động từ 7,3 – 9,9 USD/kg.

Trong khi đó, giá trung bình tôm sú xuất khẩu 
sang Đức không ổn định đầu năm 2023. Trong 
2 năm 2022-2023,giá tôm sú dao động từ 7,1 
-15,3 USD/kg

Bảng 27. Sản phẩm tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hà Lan, theo loài, 2018 – 2023 (USD)

Sản phẩm 2018 2019 2020 2021 2022 11T/2023

Mắm tôm, mắm ruốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm chân trắng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm sú xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm khác xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tép xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm tít xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Ruốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm càng xxxxx xxxxx

Tôm càng xanh xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm chì xxxxx

Tôm đỏ xxxxx

Tôm hùm xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm sắt xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tổng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
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Bảng 28. Sản phẩm tôm Việt Nam xuất khẩu sang Bỉ, theo mã HS, 2018 – 2023 (triệu USD)

Sản phẩm 2018 2019 2020 2021 2022 11T/2023

Tôm chân trắng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm chân trắng chế biến (thuộc mã 16) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm chân trắng tươi/đông lạnh (thuộc mã 
03)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm sú xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm sú tươi/đông lạnh (thuộc mã 03) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm sú chế biến khác (thuộc mã 16) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm loại khác xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm loại khác chế biến khác (thuộc mã 16) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm loại khác khô (thuộc mã 03) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm loại khác tươi/đông lạnh (thuộc mã 
03)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tổng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Bảng 29. Sản phẩm tôm Việt Nam xuất khẩu sang Bỉ, theo loài, 2018 – 2023 (USD)

Sản phẩm 2018 2019 2020 2021 2022 11T/2023

Mắm tôm, mắm ruốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm chân trắng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm sú xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm khác xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tép xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Ruốc xxxxx

Tôm càng xanh xxxxx

Tôm chì xxxxx

Tôm đỏ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm hùm 3.399 68.688

Tôm tít xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tổng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Bảng 30. Top 10 DN xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Đức năm 2019
STT  Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx
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Bảng 31. Top 10 DN xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Đức năm 2020
STT  Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Bảng 32. Top 10 DN xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Đức năm 2021
STT  Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Bảng 33. Top 10 DN xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Đức năm 2022
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Bảng 34. Top 10 DN xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Đức, T1-T11/2023
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx
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Bảng 35. Top 10 DN xuất khẩu tôm sang Hà Lan năm 2019
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Bảng 36. Top 10 DN xuất khẩu tôm sang Hà Lan năm 2020
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Bảng 37. Top 10 DN xuất khẩu tôm sang Hà Lan năm 2021
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Bảng 38. Top 10 DN xuất khẩu tôm sang Hà Lan năm 2022
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx
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Bảng 39. Top 10 DN xuất khẩu tôm sang Hà Lan, T1-T11/2023
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Bảng 40. Top 10 DN xuất khẩu tôm sang Bỉ năm 2019
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (%GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Bảng 41. Top 10 DN xuất khẩu tôm sang Bỉ năm 2020
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (%GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Bảng 42. Top 10 DN xuất khẩu tôm sang Bỉ năm 2021
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx
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Bảng 43. Top 10 DN xuất khẩu tôm sang Bỉ năm 2022 
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Bảng 44. Top 10 DN xuất khẩu tôm sang Bỉ, T1-T11/2023
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Trong 5 năm, XK tôm Việt Nam sang Trung Quốc tăng từ 386 triệu USD năm 2018 lên 582 triệu USD 
năm 2022, tăng 51% với tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 16%. XK tôm sang thị trường này đạt đỉnh 
năm 2022 với trên 582 triệu USD. Trong 5 năm, XK tôm Việt Nam sang Trung Quốc không ổn định. 
Trung Quốc được đánh giá là thị trường NK tôm tiềm năng và quan trọng của Việt Nam tuy nhiên 
cũng là thị trường có những quy định NK thường xuyên thay đổi và nhu cầu biến động mà DN cần 
lưu tâm cập nhật.

Năm 2018, XK tôm Việt Nam sang Trung Quốc trong giảm mạnh 28%. Trong năm này, Trung Quốc xiết 
chặt hoạt động XNK qua đường tiểu ngạch nên hoạt động XNK tôm sang Trung Quốc cũng có phần 
bị ảnh hưởng.

Trung Quốc là thị trường NK tôm sú lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm qua. Tỷ trọng tôm sú luôn 
cao hơn tôm chân trắng trong tổng cơ cấu XK tôm của Việt Nam sang thị trường này. Năm 2019, tỷ 
trọng tôm chân trắng lần đầu tiên vượt tôm sú. Khác với thị trường Mỹ và EU, tỷ trọng tôm chế biến 
HS 16 chỉ chiếm khoảng 5% tổng XK tôm Việt Nam sang Trung Quốc và có xu hướng giảm những 
năm gần đây. Trung Quốc chủ yếu nhập tôm tươi/sống/đông lạnh (mã HS 03) từ Việt Nam (chiếm 
94%) để dùng cho chế biến XK và các kênh nhà hàng, dịch vụ nhiều hơn là bán lẻ. Nhờ chính sách 
khuyến khích NK, các nhà chế biến Trung Quốc thường NK nhiều nguyên liệu để chế biến tái XK và 
phục vụ tiêu thụ nội địa.

3.5. Thị trường Trung Quốc:
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XK tôm sú Việt Nam sang Trung Quốc bắt đầu giảm từ 2018 đến nay. Trung Quốc là thị trường NK tôm 
sú lớn nhất của Việt Nam năm 2019, chiếm khoảng 30% tổng giá trị XK tôm sú của Việt Nam. Sang 
năm 2020, Trung Quốc bị Nhật Bản vượt qua, tụt xuống vị trí thứ 2 về NK tôm sú của Việt Nam.

Năm 2020, XK tôm Việt Nam sang Trung Quốc bị tác động do chính sách thắt chặt kiểm soát hàng 
thủy sản NK để ngăn chặn việc lây virus corona qua bao bì sản phẩm NK. Trong năm 2021, XK tôm 
của Trung Quốc gặp nhiều ảnh hưởng nên nước này cũng tung ra nhiều biện pháp nhằm hạn chế NK, 
tiêu thụ sản phẩm thủy sản trong nước.

XK tôm Việt Nam sang Trung Quốc năm 2021 đạt hơn 412 triệu USD, giảm 22%. Năm 2021, XK sang 
Trung Quốc giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong chuỗi 5 năm do nước này áp dụng chính sách 
“zero Covid” và kiểm tra khắt khe tại cảng để phòng dịch Covid.

Năm 2022, XK tôm sang thị trường Trung Quốc phục hồi tốt so với năm 2021. Sản lượng tôm nội địa 
của Trung Quốc sụt giảm do thời tiết bất lợi, dịch bệnh trên tôm ở một số khu vực sản xuất tôm chính. 
Nhu cầu NK tôm tăng để phục vụ các lễ hội cuối năm và Tết nguyên đán.

Năm 2023, XK tôm sang Trung Quốc nằm trong xu hướng giảm chung tuy nhiên Trung Quốc là thị 
trường có mức sụt giảm thấp nhất trong số các thị trường NK chính. Nhu cầu NK tôm của Trung Quốc 
vẫn tăng mạnh nhưng do có quá nhiều nguồn cung “đổ xô” vào thị trường này với giá chào thấp. Nên 
tôm Việt Nam rất khó cạnh tranh về giá. Các tháng đầu năm 2024, XK tôm sang thị trường này có thể 
phục hồi nhẹ.

Dịch COVID-19 đã chấm dứt, kinh tế Trung Quốc có tín hiệu tích cực, nhu cầu tôm sú, tôm chân trắng 
đang hồi phục. Vị thế địa lý gần thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 
về chi phí logistics.

Trung Quốc đang đẩy mạnh việc phục hồi kinh tế nhưng có vẻ họ không dành nhiều ngân sách cho 
sản xuất thuỷ sản nội địa. Bởi, Trung Quốc không coi đây là ngành hàng chủ lực có lợi nhuận cao. Do 
đó, đây là cơ hội cho Việt Nam tăng XK vào thị trường này.

Các chuyên gia kinh tế đánh giá Trung Quốc sẽ ngày càng phụ thuộc vào thủy sản nhập khẩu, giống 
như mô hình các nước phương Tây.

Trong 5 năm (2018-2022), Ecuador luôn là nguồn cung dẫn đầu cho Trung Quốc. Việt Nam đứng thứ 
4 về cung cấp tôm cho Trung Quốc. Trên thị trường Trung Quốc, Việt Nam phải cạnh tranh mạnh về 
giá với 2 nguồn cung Ecuador, Ấn Độ.

Sau 5 năm, thị phần của 3 nguồn cung đều tăng. Việt Nam tăng thị phần từ 4,3% năm 2018 lên 7,8% 
năm 2022. Thị phần của Ecuador tăng ấn tượng từ 15% lên 45%, thị phần Ấn Độ tăng từ 6% lên 13%.
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BĐ 40. Xuất khẩu tôm sang Trung Quốc, T1/2018-T11/2023 (triệu USD)

BĐ 41. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc, 2018-2023

BĐ 42. Sản phẩm tôm XK sang Trung Quốc, theo loài

BĐ 43. Cơ cấu sản phẩm tôm Việt Nam XK sang Trung Quốc, theo mã HS (triệu USD)
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Bảng 45. Sản phẩm tôm Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, theo mã HS, 2018 – 2023 (triệu USD)
Sản phẩm 2018 2019 2020 2021 2022 11T/2023

Tôm chân trắng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm chân trắng sống/tươi/đông lạnh 
(thuộc mã 03)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm chân trắng chế biến (thuộc mã 16) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm sú xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm sú sống/tươi/đông lạnh (thuộc mã 03) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm sú chế biến khác (thuộc mã 16) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm loại khác xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm loại khác sống/tươi/đông lạnh (thuộc 
mã 03)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm loại khác chế biến khác (thuộc mã 16) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm loại khác khô (thuộc mã 03) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tổng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Bảng 46. Sản phẩm tôm Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, theo loài, 2018 – 2023 (USD)
Sản phẩm 2018 2019 2020 2021 2022 11T/2023

Tôm chân trắng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm hùm xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm sú xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm khác xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ruốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm bạc xxxxx xxxxx
Tôm càng xanh xxxxx xxxxx
Tôm tít xxxxx xxxxx xxxxx
Tép xxxxx xxxxx
Tôm càng xxxxx xxxxx
Tôm chì xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm đỏ xxxxx
Tôm nâu xxxxx
Tôm sắt xxxxx
Tổng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

BĐ 44. 
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XK tôm sang Trung Quốc dựkiến phục hồi nhẹ đẩu năm 2024 nhờ nhu cầu tiêu dùng, ăn uống cải 
thiện. Sau khi nước này ra nhiều chính sách kích cầu, doanh số bán lẻ đã có sự cải thiện cho thấy 
những sự phục hồi về kinh tế. Tuy nhiên, Trung Quốc là một thị trường nhạy cảm về giá, giá bán bình 
quân ở thị trường này luôn thấp hơn so với giá bán bình quân sang thị trường Mỹ, do đó mức giá xuất 
khẩu sang thị trường này sẽ chưa thể tăng nhanh.

Giá trung bình tôm chân trắng xuất khẩu sang Trung Quốc dao động từ 3,8 –7,9 USD/kg. Giá tôm sú 
xuất khẩu sang Trung Quốc dao động từ 7,8-13,8 USD/kg trong 3 năm từ 2021-2023.

BĐ 45. Giá TB XK tôm đông lạnh Việt Nam sang Trung Quốc, T1/2021-T11/2023 (USD/kg)

BĐ 46. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Hong Kong, 2018-2023

Bảng 47. Sản phẩm tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hong Kong, theo mã HS, 2018 – 2023 (triệu USD)
Sản phẩm 2018 2019 2020 2021 2022 11T/2023

Tôm chân trắng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm chân trắng sống/tươi/đông lạnh 
(thuộc mã 03)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm chân trắng chế biến (thuộc mã 16) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm sú xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm sú sống/tươi/đông lạnh (thuộc mã 03) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm sú chế biến khác (thuộc mã 16) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm loại khác xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm loại khác chế biến khác (thuộc mã 16) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm loại khác sống/tươi/đông lạnh (thuộc 
mã 03)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm loại khác khô (thuộc mã 03) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm loại khác chế biến đóng hộp (thuộc 
mã 16)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tổng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
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Trung Quốc là thị trường không ổn định do vậy các DN xuất khẩu sang thị trường này cũng biến động 
qua các năm.

Bảng 48. Sản phẩm tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hong Kong, theo loài, 2018 – 2023 (USD)

Sản phẩm 2018 2019 2020 2021 2022 11T/2023

Tôm chân trắng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm sú xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm khác xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm đỏ 17.510 143.102 457.061

Tôm càng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm tít 159.152 57.526 27.325 88.333 49.263 83.601
Tôm càng xanh xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Ruốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tép xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm hùm xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm sắt xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Mắm tôm, mắm ruốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm chì xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tổng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Bảng 49. Top 10 DN xuất khẩu tôm sang Trung Quốc năm 2019
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Bảng 50. Top 10 DN xuất khẩu tôm sang Trung Quốc năm 2020 
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx
1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
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Bảng 51. Top 10 công ty xuất khẩu tôm sang Trung Quốc năm 2021
STT Công ty Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Bảng 52. Top 10 DN xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Trung Quốc năm 2022
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Bảng 53. Top 10 DN xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Trung Quốc, T1-T11/2023
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Bảng 54. Top 10 DN xuất khẩu tôm sang Hongkong năm 2019
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx
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Bảng 55. Top 10 DN xuất khẩu tôm sang Hongkong năm 2020
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Bảng 56. Top 10 DN xuất khẩu tôm sang Hongkong năm 2021 (triệu USD)
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Bảng 57. Top 10 công ty xuất khẩu tôm sang Hongkong năm 2022 (triệu USD)
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Bảng 58. Top 10 công ty xuất khẩu tôm sang Hongkong, T1-T11/2023
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx
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Hàn Quốc đứng thứ 5 về NK tôm Việt Nam, 
chiếm 10% tổng giá trị XK tôm Việt Nam. 
Trong 5 năm (2018-2022), XK tôm Việt 
Nam sang Hàn Quốc tăng từ 386 triệu USD 
năm 2018 lên 468 triệu USD năm 2022, 
tăng 21%. Tốc độ tăng trưởng trung bình 
trong 5 năm đạt 6%. Từ 2019-2022, XK tôm 
Việt Nam sang Hàn Quốc tăng trưởng liên 
tục đạt đỉnh vào năm 2022. 

Trong tổng cơ cấu sản phẩm tôm XK sang 
Hàn Quốc, tôm chân trắng chiếm tỷ trọng 
cao nhất 85%, tôm biển chiếm 11% và tôm 
sú thấp nhất chỉ 4%. XK tôm chân trắng 
sang Hàn Quốc tăng từ 329 triệu USD năm 2018 lên 402 triệu USD năm 2022. XK tôm loại khác tăng từ 
33 triệu USD năm 2018 lên 51 triệu USD năm 2022, tăng 44%, XK tôm sú giảm từ 24 triệu USD năm 2018 
xuống 15 triệu USD năm 2022. 

Sản phẩm tôm chế biến HS 16 chiếm 35% tổng XK tôm Việt Nam sang Hàn Quốc và có xu hướng tăng 
những năm gần đây. DN nên lưu tâm đẩy mạnh phân khúc sản phẩm này vì tiêu thụ nhóm sản phẩm 
này của Hàn Quốc đang tăng ở các kênh bán lẻ, giới trẻ Hàn Quốc ưa chuộng vì tiện lợi.

Các sản phẩm tôm chủ yếu Việt Nam xuất sang Hàn Quốc gồm tôm chân trắng bỏ đầu, lột vỏ còn đuôi, 
tôm chân trắng Nobashi tươi, đông lạnh, tôm chân trắng sushi xẻ bướm tươi, đông lạnh, tôm chân 
trắng nhúng PD đông lạnh, tôm sú PTO xẻ bướm tươi, đông lạnh và tôm sắt PD đông lạnh. 

Hàn Quốc là thị trường NK tôm đứng thứ 12 trên thế giới. NK tôm vào Hàn Quốc tăng trưởng ổn định 
qua các năm, chiếm tỷ trọng khoảng 2% tổng NK tôm toàn thế giới.

Việt Nam là nguồn cung tôm lớn nhất cho Hàn Quốc chiếm thị phần áp đảo 55% trong khi các đối thủ 
khác (Thái Lan 9%, Ecuador 11%, Trung Quốc 4%). Trên thị trường Hàn Quốc, Việt Nam phải cạnh tranh 
về giá với tôm Trung Quốc, Ấn Độ và Ecuador. Tuy nhiên, Việt Nam có lợi thế được miễn thuế NK tôm 
vào Hàn Quốc trong khi Ecuador chịu thuế 20%, Thái Lan 10%, Trung Quốc 15%, Ấn Độ 10% đối với sản 
phẩm tôm HS 030617.

XK tôm sang Hàn Quốc năm 2023 giảm do lạm phát cao, tiền mất giá, lãi suất tăng, người dân chi tiêu 
tiết kiệm, tồn kho cao.

Giống như Nhật Bản, XK sang Hàn Quốc có lợi thế vị trí địa lý gần, nhu cầu tiêu thụ ổn định và là điểm 
đến của nhiều DN trong thời gian tới trong bối cảnh lạm phát khiến tiêu thụ giảm mạnh ở các thị 
trường phương Tây.

3.6. Thị trường Hàn Quốc:
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BĐ 47. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Hàn Quốc, T1/2018-T11/2023 (triệu USD)

BĐ 48. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Hàn Quốc

BĐ 49. Sản phẩm tôm Việt Nam XK sang Hàn Quốc

BĐ 50. Cơ cấu sản phẩm tôm Việt Nam XK sang Hàn Quốc theo mã HS (triệu USD)
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BĐ 51. Giá TB XK tôm đông lạnh Việt Nam sang Hàn Quốc, T1/2021-T11/2023 (USD/kg)

Bảng 59. Sản phẩm tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc, theo mã HS, 2018 – 2023 (triệu USD)

Sản phẩm 2018 2019 2020 2021 2022 11T/2023
Tôm chân trắng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm chân trắng tươi/đông lạnh (thuộc mã 
03)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm chân trắng chế biến (thuộc mã 16) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm sú xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm sú tươi/đông lạnh (thuộc mã 03) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm sú chế biến khác (thuộc mã 16) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm loại khác xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm loại khác chế biến khác (thuộc mã 16) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm loại khác khô (thuộc mã 03) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm loại khác tươi/đông lạnh (thuộc mã 
03)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm loại khác chế biến đóng hộp (thuộc 
mã 16)

xcxxxx

Tổng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Bảng 60. Sản phẩm tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc, theo loài, 2018 – 2023 (USD)

Sản phẩm 2018 2019 2020 2021 2022 11T/2023
Tôm chân trắng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm khác xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm sú xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ruốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm sắt xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm đỏ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tép xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Mắm tôm, mắm ruốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm càng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm me xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm hùm xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm tít xxxxx 0
Tôm càng xanh xxxxx xxxxx
Tôm chì xxxxx
Tôm nâu xxxxx
Tổng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
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Bảng 61. Top 10 DN xuất khẩu tôm sang Hàn Quốc năm 2019
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (%)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Bảng 62. Top 10 DN xuất khẩu tôm sang Hàn Quốc năm 2020 
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (%)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Bảng 63. Top 10 DN xuất khẩu tôm sang Hàn Quốc năm 2021
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng GT(%)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Bảng 64. Top 10 DN xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Hàn Quốc năm 2022
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx
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Bảng 65. Top 10 DN xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Hàn Quốc, T1-T11/2023
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Mặc dù chỉ đứng thứ 7 về NK tôm của Việt Nam, chiếm tỷ trọng khoảng 6%, Australia được đánh giá là 
thị trường tiềm năng của tôm Việt Nam trong những năm trở lại đây. Hiệp định CPTPP có hiệu lực cũng 
góp phần thúc đẩy hơn nữa XK tôm Việt Nam sang thị trường này.

Trong 5 năm (2018-2022), XK tôm Việt Nam sang Australia tăng từ 115 triệu USD năm 2018 lên 272 
triệu USD năm 20220, tăng 136%, tốc độ tăng trưởng trung bình 5 năm đạt 24%. XK tôm Việt Nam sang 
Australia đạt thấp nhất vào năm 2018 và đạt đỉnh vào năm 2022. Đáng chú ý, XK tôm Việt sang Australia 
tăng liên tục từ 2018 đến 2022 với mức tăng trưởng từ 11%-44%.

Trong tổng các sản phẩm tôm XK sang Australia, tôm chế biến giá trị gia tăng (mã HS 16) chiếm 40% 
tổng giá trị XK các sản phẩm tôm sang thị trường này. Các sản phẩm tôm chế biến xuất đi thị trường 
này chủ yếu như há cảo tôm, sủi cảo tôm gừng, tôm thẻ thịt duỗi tẩm bột chiên đông lạnh, tôm thẻ xiên 
que đông lạnh…

Năm 2018, tôm chế biến mã HS 16 NK từ Việt Nam vào Australia chiếm tỷ trọng cao hơn hẳn tôm đông 
lạnh mã HS 03. Từ năm 2020, tôm mã HS 16 bắt đầu chiếm tỷ trọng thấp hơn tôm mã HS 03. Tôm chế 
biến mã HS 16 có xu hướng giảm từ 2018 đến 2020 sau đó, tăng liên tục từ 2020 đến 2022.Tôm mã HS 
03 tăng liên tục từ 2018 đến 2022.

 Tôm chân trắng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu sản phẩm tôm của Việt Nam xuất sang Australia, 
chiếm 95%, tôm sú chiếm tỷ trọng nhỏ 0,2%, còn lại là tôm loại khác chiếm 4,8%. 

Người Australia ngày càng ưa dùng tôm Việt Nam, từ nhà hàng cho hệ thống siêu thị lớn của Australia 
cho đến các cửa hàng, siêu thị tiện ích…Thế mạnh của tôm Việt Nam so với các đối thủ cạnh tranh trên 
thị trường này không chỉ ở chất lượng, khả năng cung ứng, mà còn do trình độ chế biến hàng giá trị 
gia tăng.

Australia cũng đang có xu hướng giảm nhập khẩu từ Thái Lan, Trung Quốc-các đối thủ chính của tôm 
Việt Nam trên thị trường này. Hiện Australia nhập nhiều các sản phẩm tôm chế biến giá trị gia tăng 
trong khi trình độ chế biến của Thái Lan chưa cao bằng Việt Nam.

3.7. Thị trường Australia:
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BĐ 52. Xuất khẩu tôm sang Australia, T1/2018-T11/2023 (triệu USD)

BĐ 53. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Australia, 2018-2023

Không giống như những thị trường khác, thị trường Australia chỉ NK tôm từ khoảng hơn 10 nước trên 
thế giới. Australia có xu hướng thu hẹp thị trường và tập trung nhập khẩu từ các thị trường chính. Đây 
là một trong những lợi thế cho các nước cung cấp tôm hàng đầu cho Australia trong đó có Việt Nam.

Nhu cầu các sản phẩm tôm chế biến của thị trường Australia khá cao. Do vậy, DN XK tôm sang thị 
trường này cần chú trọng xây dựng thương hiệu, cung cấp các sản phẩm với xuất xứ rõ ràng liên tục đổi 
mới và có giá trị gia tăng cao.

Theo số liệu của Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC), Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, 
Indonesia là 5 nguồn cung tôm lớn nhất cho thị trường Australia. Trong đó, Việt Nam là nguồn cung lớn 
nhất, chiếm thị phần áp đảo 50% tổng giá trị tôm NK của Australia. Tiếp đó, Thái Lan đứng thứ hai với 
thị phần 21%, Trung Quốc 16%, Malaysia 4% và Indonesia 1%.

Trong 5 năm (2018-2022), thị phần của Việt Nam tại thị trường Australia tăng từ 32% lên 69% trong khi 
thị phần của các nguồn cung đối thủ với tôm Việt Nam tại thị trường này đều giảm: Thái Lan giảm từ 
26% xuống 14%, Trung Quốc giảm từ 25% xuống 8%, Malaysia giảm từ 8% xuống 4%.

Trên thị trường Australia, Việt Nam có khả năng cạnh tranh tốt nhất so với các đối thủ còn lại. Mặc dù 
giá trung bình NK tôm từ Việt Nam có cao hơn các nước đối thủ khoảng 1 USD/kg.
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BĐ 54. Sản phẩm tôm Việt Nam XK sang Australia 

BĐ 55. Cơ cấu sản phẩm tôm Việt Nam XK sang Australia, theo mã HS (triệu USD) 

Bảng 66. Sản phẩm tôm Việt Nam xuất khẩu sang Australia, theo mã HS, 2018 – 2023 (triệu USD)

Sản phẩm 2018 2019 2020 2021 2022 11T/2023

Tôm chân trắng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm chân trắng tươi/đông lạnh (thuộc mã 
03)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm chân trắng chế biến (thuộc mã 16) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm sú xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm sú chế biến khác (thuộc mã 16) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm sú tươi/đông lạnh (thuộc mã 03) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm loại khác xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm loại khác chế biến khác (thuộc mã 16) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm loại khác tươi/đông lạnh (thuộc mã 
03)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm loại khác khô (thuộc mã 03) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm loại khác chế biến đóng hộp (thuộc 
mã 16)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tổng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
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Bảng 67. Sản phẩm tôm Việt Nam xuất khẩu sang Australia, theo loài, 2018 – 2023 (USD)

Sản phẩm 2018 2019 2020 2021 2022 11T/2023

Tôm chân trắng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm khác xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm bạc xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm sú xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm đỏ xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm vằn xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm tít xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tép xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Mắm tôm, mắm ruốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Ruốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm càng xanh xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm nâu xxxxx

Tôm sắt xxxxx

Tổng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Bảng 68. Top 10 DN xuất khẩu tôm sang Australia năm 2019
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (%)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Bảng 69. Top 10 DN xuất khẩu tôm sang Australia năm 2020
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (%)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx
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Bảng 70. Top 10 DN xuất khẩu tôm sang Australia năm 2021
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (%)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Bảng 71. Top 10 DN xuất khẩu tôm sang Australia năm 2022
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (%)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Bảng 72. Top 10 DN xuất khẩu tôm sang Australia, T1-T11/2023
STT Doanh nghiệp Tỷ trọng (% GT)

1 xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx

Top 3 DN dẫn đầu xuất khẩu tôm từ năm 2018 đến nay là Công ty CP Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú 
(MINH PHU CORP), Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng (STAPIMEX) và Công ty Cổ Phần Thủy Sản Minh Phú-
Hậu Giang (MINH PHU HAU GIANG). Top 3 công ty này luôn chiếm 24 – 26% tổng kim ngạch xuất khẩu 
tôm của cả nước. Những doanh nghiệp này thường dẫn đầu ở những thị trường chính như Mỹ, EU, Nhật 
Bản, Hàn Quốc và Australia.

Cả 3 công ty này đều đứng đầu về xuất khẩu tôm chân trắng, trong khi nổi bật trong các DN tôm sú 
gồm có MINH PHU CORP và Công ty Trang Khanh và Hải Việt. Công ty CP Chế biến và Dịch vụ Thủy sản 
Cà Mau những năm gần đây cũng vượt trội lên và nằm trong top 3 nhà xuất khẩu tôm sú của Việt Nam. 

4. Doanh nghiệp xuất khẩu tôm
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Ngoài ra, có một số DN giữ vị trí và kim ngạch tăng ổn định trong top 10 DN xuất khẩu tôm như Công ty 
CP Thực phẩm Sao Ta, Công ty CP thuỷ sản sạch Việt Nam, Công ty CP Nha Trang Seafoods - F17

Năm 2023, DN phải đối mặt với nhiều thách thức. Việc sản phẩm tôm tồn kho nhiều, nhu cầu tiêu thụ 
sụt giảm trong năm 2023 đã khiến nhiều doanh nghiệp giảm nguồn thu và chịu nhiều áp lực. Do đó, 
mỗi doanh nghiệp cần có sách lược vượt khó cho riêng mình mới có thể tồn tại, từ đó tranh thủ thời cơ 
khi thị trường hồi phục hoàn toàn.

Các doanh nghiệp phải chủ động tăng sức cạnh tranh và tận dụng tối đa các lợi thế. Cần chú trọng đa 
dạng hóa các sản phẩm, đặc biệt đẩy mạnh sản xuất sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm giá trị gia tăng.

Các doanh nghiệp phải tăng cường các sản phẩm thế mạnh như: sản phẩm hữu cơ, bền vững, giá trị gia 
tăng; đồng thời, tận dụng triệt để các lợi thế từ Hiệp định EVFTA nhằm tăng sức cạnh tranh.

Hiện, phát triển bền vững đang trở nên phổ biến, mọi hoạt động của DN đều gắn liền chữ XANH, đặc 
biệt thị trường EU đặc biệt quan tâm tới vấn đề kiểm soát, giảm thiểu phát thải; giải pháp trung hòa 
carbon…Không chỉ EU, mà cả các nhãn hàng lớn và chuỗi kinh doanh quốc tế đang tái cấu trúc lại 
chuỗi cung ứng toàn cầu để bảo đảm các mục tiêu bền vững nghiêm ngặt. DN phải đưa ra lộ trình phát 
triển bền vững cho riêng DN mình để hòa nhập với xu thế chung: với các mục tiêu thế giới, quốc gia 
đang phấn đấu.

Bảng 73. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu tôm năm 2018 
STT Doanh nghiệp Giá trị (triệu USD) Tỷ trọng (%)

1 xxxxx xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx xxxxx
Tổng xuất khẩu tôm xxxxx xxxxx

Bảng 74. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu tôm năm 2019
STT Doanh nghiệp Giá trị (triệu USD) Tỷ trọng (%)

1 xxxxx xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx xxxxx
Tổng xuất khẩu tôm xxxxx xxxxx



Báo cáo ngành hàng tôm 2018 - 2023, dự báo đến 2025

                                                                 XUẤT KHẨU TÔM

67

Bảng 75. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu tôm năm 2020 
STT Doanh nghiệp Giá trị (triệu USD) Tỷ trọng (%)

1 xxxxx xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx xxxxx
Tổng xuất khẩu tôm xxxxx xxxxx

Bảng 77. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu tôm năm 2022
STT Doanh nghiệp Giá trị (triệu USD) Tỷ trọng (%)

1 xxxxx xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx xxxxx
Tổng xuất khẩu tôm xxxxx xxxxx

Bảng 76. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu tôm năm 2021
STT Doanh nghiệp Giá trị (triệu USD) Tỷ trọng (%)

1 xxxxx xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx xxxxx
Tổng xuất khẩu tôm xxxxx xxxxx

Bảng 78. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu tôm, T1-T11/2023 
STT Doanh nghiệp Giá trị (triệu USD) Tỷ trọng (%)

1 xxxxx xxxxx xxxxx
2 xxxxx xxxxx xxxxx
3 xxxxx xxxxx xxxxx
4 xxxxx xxxxx xxxxx
5 xxxxx xxxxx xxxxx
6 xxxxx xxxxx xxxxx
7 xxxxx xxxxx xxxxx
8 xxxxx xxxxx xxxxx
9 xxxxx xxxxx xxxxx

10 xxxxx xxxxx xxxxx
Tổng xuất khẩu tôm xxxxx xxxxx
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Từ 2017-2022, NK tôm của Việt Nam có xu hướng giảm từ 2017 đến 2019, sau đó tăng từ 2019-2023. Ấn 
Độ là nguồn cung tôm lớn nhất cho Việt Nam, chiếm gần 70% tổng giá trị NK tôm vào Việt Nam. 

Các sản phẩm tôm NK nhiều nhất vào Việt Nam bao gồm tôm chân trắng, tôm hùm và tôm sú, lần lượt 
chiếm tỷ trọng 64%, 20% và 5%.

Bảng 80. Sản phẩm tôm nhập khẩu của Việt Nam (theo mã HS), 2017-2023 (USD)

Sản phẩm 2017 2018 2019 2020 2021 2022 T1-
T11/2023

Tôm chân trắng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Chế biến (thuộc mã 16) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Sống/tươi/đông lạnh (thuộc mã 03) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm khác xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm giống xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Chế biến khác (thuộc mã 16) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Khô (thuộc mã 03) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Sống/tươi/đông lạnh (thuộc mã 03) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tôm sú xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Chế biến khác (thuộc mã 16) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Sống/tươi/đông lạnh (thuộc mã 03) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tổng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

IV. NHẬP KHẨU TÔM

Bảng 79. Nhập khẩu tôm từ các nước vào Việt Nam, 2017-2023 (GT: USD)
Top 20  

nguồn cung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 T1-T11/2023

Ấn Độ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Australia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ecuador xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Argentina xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Mỹ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Canada xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Malaysia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Thái Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Indonesia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Singapore xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Greenland xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Anh xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Nhật Bản xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Philippines xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Myanmar xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Arập Xêut xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Đan Mạch xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Peru xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ai Cập xxxxx xxxxx
Bangladesh xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tổng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
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Bảng 81. Sản phẩm tôm nhập khẩu của Việt Nam (theo loài), 2021-2023 (USD)
Sản phẩm 2021 2022 T1-T11/2023

Tôm chân trắng xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm hùm xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm sú xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm đỏ xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm khác xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm chì xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm càng xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm bạc xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm vằn xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm nâu xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm sắt xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm càng xanh xxxxx xxxxx xxxxx
Ruốc xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm mũ ni xxxxx xxxxx xxxxx
Tép xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm hồng xxxxx xxxxx
Tôm đá xxxxx
Tổng xxxxx xxxxx xxxxx

Bảng 82. Top 3 quốc gia xuất khẩu tôm
Quốc gia (triệu USD) Ecuador Ấn Độ Việt Nam

2021 xxxxx xxxxx xxxxx
2022 xxxxx xxxxx xxxxx
Dự kiến 2023 xxxxx xxxxx xxxxx

Top 3 quốc gia xuất khẩu tôm hiện là Ecuador, Ấn Độ và Việt Nam.

Phân tích vị thế tương quan của  3 nước xuất khẩu tôm lớn nhất qua SWOT:

V. THÔNG TIN ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

      VIỆT NAM      ECUADOR         ẤN ĐỘ

ĐIỂM MẠNH xxxxx xxxxx xxxxx

ĐIỂM YẾU xxxxx xxxxx xxxxx

CƠ HỘI xxxxx xxxxx xxxxx

NGUY CƠ xxxxx xxxxx xxxxx
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1. Ngành tôm Ecuador: Năm 2021 họ đạt con số trong mơ, 1 triệu tấn tôm với tốc độ tăng trưởng 
gấp 3-4 lần mức trung bình thế giới. Năm 2022, 2023 sản lượng tôm của họ vẫn tăng trưởng trong bối 
cảnh đầy khó khăn trên phạm vi toàn cầu. Họ chỉ có diện tích nuôi theo thông tin là khoảng 220.000 
hecta; họ công bố quy trình nuôi thưa, hạn chế gây ô nhiễm và chỉ ở mức chịu tải của môi trường. Họ 
công bố phấn đấu cho mục tiêu 1,5 triệu tấn tôm trong tương lai gần.

Giải pháp như thế nào chưa rõ ràng. Nếu tăng mật độ nuôi thì giảm diện tích mặt nước nuôi vì dành 
đất cho khu xử lý thải; nếu tăng diện tích nuôi thì khả năng được bao nhiêu để đạt con số trên, chí ít 
phải thêm ít ra 20% diện tích nuôi nữa. Ecuador đã tạo dựng hình ảnh con tôm của họ khá ấn tượng, 
tôm ASC thân thiện môi trường. Có lẽ con đường đi của họ sẽ không thể tăng mật độ thả nuôi với quy 
mô lớn, sẽ giữ được hình ảnh con tôm họ đã dày công hình thành. Tuy nhiên, đối mặt với việc tăng sản 
lượng ồ ạt sẽ là sự mất cân đối cung cầu, giá tiêu thụ sẽ giảm mạnh. Bài toán hiệu quả đã hiển hiện rõ 
nét trong năm 2023, theo thông tin ít nhất 10% hộ nuôi của họ đã treo trang trại vì thua lỗ. Hướng tăng 
sản lượng cung thế giới chắc không phải là hướng hiệu quả nhất hiện nay.

Theo dữ liệu của Phòng Nuôi trồng Thủy sản Quốc gia Ecuador, tháng 11/2023, nước này xuất khẩu 
97.995 tấn tôm, trị giá 471,7 triệu tấn, tăng 15% về khối lượng nhưng giảm 5% về giá trị so với cùng kỳ 
năm trước. Nguyên nhân do giá xuất khẩu trung bình giảm xuống 4,81 USD/kg, giảm 17% so với tháng 
10 (5,05 USD/kg), và là mức thấp kỷ lục kể từ năm 2011.

Tính chung 11 tháng đầu năm 2023, Ecuador xuất khẩu 1,11 triệu tấn tôm, mang về 5,8 tỷ USD; về khối 
lượng tăng 14% nhưng giá trị giảm 6% so với năm trước. Giá xuất khẩu trung bình đạt 5,22 USD/kg, 
giảm 18%.

Bảng 83. 

Bảng 84. 



Báo cáo ngành hàng tôm 2018 - 2023, dự báo đến 2025

                                 THÔNG TIN ĐỐI THỦ CẠNH TRANH       

71

Năm 2023, sản lượng tôm Ecuador ước đạt 1,4 triệu tấn. Năm 2024, Ecuador khả năng sẽ không theo 
đuổi chiến lược tăng sản lượng, sản lượng tôm của họ sẽ giảm khoảng 200.000 tấn đạt khoảng 1,2 triệu 
tấn năm 2024. Ngành nuôi tôm của Ecuador cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như lũ lụt, dịch 
bệnh, tình trạng mất an ninh, môi trường nuôi xuống cấp, giá tôm giảm mạnh, phụ thuộc quá nhiều 
vào thị trường Trung Quốc, gặp khó khăn ở thị trường Mỹ, EU.

Giá trung bình XK tôm đông lạnh của Ecuador sang một số thị trường trong năm 2023 có thời điểm 
giảm xuống dưới mức 5 USD/kg trong bối cảnh nguồn cung dư thừa và nhu cầu chậm lại, giảm khoảng 
1 USD/kg so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2024, Ecuador sẽ tập trung nhiều hơn để phát triển hàng 
GTGT và tôm bóc vỏ. Các DN chế biến tôm hàng đầu của Ecuador là Omarsa và Songa đã có nhà máy 
chế biến tôm GTGT mới, dây chuyền hấp tôm và đang đặt mục tiêu tập trung nhiều hơn vào mảng này. 
Họ cũng tiếp tục thực hiện những chiến dịch tiếp thị để kích cầu tiêu thụ như “ăn tôm tốt cho sức khỏe”.

BĐ 56. 

Bảng 84. 
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2. Trung Quốc với số lượng người tiêu dùng nội địa khổng lồ, đời sống ngày một cao, nhu cầu 
thực phẩm cấp cao ngày một nhiều hơn, con tôm trong số đó. Hơn chục năm trước, ngành tôm ở đây 
đã đạt kỷ lục thế giới tới nay chưa bị phá, trên 1,5 triệu tấn tôm một năm. Do diện tích nuôi phát triển 
nóng, ô nhiễm và dịch bệnh tràn lan khiến ngành tôm nuôi ở đây không duy trì đỉnh cao dài lâu. Năm 
2023 này, có thể Trung Quốc lập một kỷ lục khó bị phá nữa là nhập khẩu tôm đạt khoảng một triệu tấn, 
tập trung ba nguồn từ Ecuador, Ấn Độ, Argentina (tôm biển).

Đời sống cao, nhu cầu của Trung Quốc cũng đa dạng và ngày càng cao. Người tiêu dùng Trung Quốc 
chuộng tôm tươi và sống. Có cầu có cung, ngành nuôi tôm Trung Quốc đang phát triển mô hình tôm 
nuôi trong nhà màng. Với hình thức này, các tỉnh ven biển miền Trung và Bắc Trung Quốc (phía trên 
Phúc Kiến) tuy lạnh cũng có thể nuôi. Quy mô ao nuôi chỉ vài trăm mét vuông và để hạn chế gây ô 
nhiễm, họ tổ chức nuôi tuần hoàn (RAS) và có thể đạt 3-5 vụ hàng năm. Tất cả sẽ đưa đến giá thành khá 
cao, 5 USD/kg tôm cỡ không lớn lắm, nhưng rất dễ tiêu thụ vì gần các khu trung tâm và tôm tươi sống 
đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Họ tính toán với hình thức nuôi này rất dễ lan tỏa, và dự kiến sẽ tạo 
ra sản lượng 400-500 ngàn tấn trong tương lai gần.

Nếu phương thức nuôi này thành công, Trung Quốc sẽ tạo ra điểm sáng cho ngành tôm là sản xuất tôm 
XANH bền vững ngay tại bất cứ nơi nào có nước nuôi, cũng có thể là mô hình cho các quốc gia khác học 
hỏi. Và thành công hơn là ngành tôm Trung Quốc đã làm thỏa mãn nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng 
nội địa, với mặt hàng tươi ngon nhưng giá cao. Chắc chắn sản phẩm này tập trung nhắm tới khách hàng 
cao cấp. Với thị hiếu này của người tiêu dùng Trung Quốc, ngành tôm Việt có hưởng lợi. Khách hàng 
Trung Quốc đang mua tôm sống tại ao tôm và luộc, cấp đông ở miền Tây nước ta, nơi tập trung diện 
tích nuôi hiện nay. 

Với tình hình này, sản lượng tôm Trung Quốc vượt qua một triệu tấn hàng năm. Họ không quá lệ thuộc 
các thị trường tiêu thụ trên thế giới. Cũng với tình hình này, ngành tôm Việt sẽ có xu hướng tăng trưởng 
tiêu thụ ở Trung Quốc ngày càng tốt hơn, do phát huy thế mạnh của mình là tôm nuôi quanh năm, gần 
Trung Quốc và nhất là có sản lượng tôm sú lớn nhất thế giới.

Năm 2023, sản lượng tôm chân trắng của Trung Quốc dự kiến tăng khoảng 10% đạt 1,050 triệu tấn, 
và tôm sú đạt khoảng 150.000-160.000 tấn. Năm 2024, chuyên gia nhận định Trung Quốc có thể vượt 
Ecuador trở thành nước sản xuất tôm lớn nhất thế giới trong năm 2024 với sản lượng tôm chân trắng. 

BĐ 57. 
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3. Ấn Độ đã công bố đạt sản lượng tôm khoảng 1 triệu tấn năm 2020, đó là đỉnh cao nhất. 
Các năm gần đây, ngành tôm Ấn Độ cũng bị dịch bệnh như tôm Việt. Thời gian gần đây, do có lẽ mải 
lo đối phó tình hình nuôi, tiêu thụ; chưa thấy họ công bố tham vọng mới. Tôm Ấn Độ có chi phí nuôi 
thấp sau tôm Ecuador. Nhờ vậy, tuy bị thuế chống bán phá giá chi phối, tác động nhưng tôm Ấn Độ 
vẫn chiếm lĩnh thị trường Mỹ, có năm đạt tới trên 40% sản lượng tôm nhập khẩu của Mỹ. Nay tôm họ 
bị tôm Ecuador xâm lấn thị phần ở đây. Tuy nhiên, do trình độ chế biến tôm của họ tuy không cao 
nhưng vẫn trên mức của tôm Ecuador nên thị phần của họ ở Hoa Kỳ chỉ suy giảm không lớn lắm. Ấn 
Độ cũng là mỏ tôm của Trung Quốc, và đây là thị trường lớn thứ hai của họ sau Mỹ. Ấn Độ có hàng 
ngàn nhà máy chế biến tôm như Trung Quốc và họ đang nỗ lực nâng cao đẳng cấp chế biến. Tuy 
nhiên, giữa kỳ vọng và thực trạng ở đây còn khoảng cách không nhỏ.

Cái nhìn tổng quan, từ năm 2015 đưa ra mục tiêu 1 triệu tấn tôm, Ấn Độ đã đạt được. Nhưng sự đồng 
bộ chưa rõ nét, giá thành tôm họ thấp, họ bán thấp là một lợi thế cạnh tranh. Nhưng nhìn lại thực 
trạng mảng nuôi, vẫn còn phổ biến con số thông tin các hộ nuôi thua lỗ, treo ao… và trình độ chế 
biến chưa vươn được tầm như hoạch định. Có thể ngành tôm Ấn Độ sẽ có thời gian dài dừng lại ở 
mức sản lượng hiện nay để củng cố thực lực, xây dựng các mắt xích ngành hàng đồng bộ hơn làm 
nền tảng chinh phục các mục tiêu tiếp theo.

Năm 2023, nhu cầu thị trường thấp, lại phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ Ecuador trên các thị 
trường lớn như Mỹ nên dự kiến XK tôm của Ấn Độ sẽ giảm ít nhất 15% so với năm 2022. Trong 2 tuần 
cuối năm 2023, giá tại đầm tôm nguyên liệu của Ấn Độ giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm trở 
lại đây. Thời điểm này, khi giá tôm Việt và Thái Lan có xu hướng ấm hơn thì tô Ấn Độ vẫn giữ mức giá 
thấp nhất khu vực Đông Nam Á. Giá tôm Ấn Độ chỉ nhỉnh hơn một chút so với giá tôm Ecuador.

Ấn Độ cũng thúc đẩy tiêu thụ tôm thông qua tiếp thị tiêu thụ trong nước. Dù là nước dân số đông 
nhưng tiêu thụ tôm của Ấn Độ lại rất thấp. Vì vậy, Ấn Độ đang thực hiện các chiến dịch quảng bá tôm 
để tăng mức tiêu thụ. Ấn Độ đang lên kế hoạch chuyển hướng nuôi và XK tôm sú.

Ấn Độ lo ngại về nguy cơ bị Mỹ áp thuế CVD 6-10%. Trong một diễn biến gần đây, Mỹ cáo 
buộc rằng xuất khẩu tôm của Ấn Độ được trợ cấp, gây lo ngại về khả năng Ấn Độ bị áp thuế chống 
bán phá giá (AD) và thuế chống trợ cấp (CVD). Nếu Ấn Độ không thuyết phục được Mỹ và bị áp các 
mức thuế này, chi phí xuất khẩu tôm Ấn Độ sang Mỹ có thể tăng từ 6 đến 10%.

Ấn Độ, với giá trị xuất khẩu tôm hàng năm khoảng 2,4 tỷ USD, sẽ phải đối mặt với tác động đáng 
kể nếu Mỹ quyết định áp thuế. Chỉ riêng bang Gujarat đã đóng góp khoảng 72 triệu USD vào giá trị 
xuất khẩu này. Hiệp hội các nhà xuất khẩu thủy sản Ấn Độ (SEAI) và Cơ quan Phát triển xuất khẩu sản 
phẩm thủy sản Ấn Độ (MPEDA) đang tích cực hợp tác với các cơ quan Hoa Kỳ, cung cấp dữ liệu cần 
thiết và phản bác các cáo buộc do ASPA đưa ra. 

Jagdish Fofandi, Phó Chủ tịch MPEDA và Chủ tịch SEAI, giải trình sau tuyên bố của ASPA rằng xuất 
khẩu của Ấn Độ được chính phủ Ấn Độ trợ cấp thông qua chương trình RoDTEP. Fofandi nhấn mạnh 
rằng họ đang nỗ lực thuyết phục các nhà chức trách Hoa Kỳ rằng chương trình này phù hợp với sự 
tuân thủ của WTO và nhằm mục đích hoàn trả thuế nội địa cho các nhà xuất khẩu.
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- Tôm sẽ là nguồn cung cấp protein thay thế cho các protein từ động vật

- Ngày 8/12/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành công văn 9626/VPCP-NN gửi Bộ NN&PTNT truyền 
đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ngành tôm trong thời gian tới.

- Các hiệp định FTA như EVFTA, CPTPP, RCEP, UKV FTA… sẽ tiếp tục mang lại lợi thế thuế NK cho tôm Việt 
Nam vào các thị trường, cạnh tranh hơn so với các nước sản xuất khác

Nếu Ấn Độ không thuyết phục được chính quyền Mỹ và bị áp đặt thuế, điều này có thể gây ra hậu 
quả nghiêm trọng cho các nhà xuất khẩu Ấn Độ. Mức thuế được đề xuất 6% đến 10% sẽ làm tăng giá 
thành sản phẩm của Ấn Độ tại thị trường Mỹ, đòi hỏi phải giảm giá thu mua và ảnh hưởng trực tiếp 
đến ngư dân Ấn Độ. 

Diễn biến này làm tăng thêm những thách thức mà các nhà xuất khẩu Ấn Độ phải đối mặt, bao gồm 
cả suy thoái kinh tế ở Trung Quốc (thị trường NK 50% lượng xuất khẩu của Gujarat) và nhu cầu chậm 
chạp từ thị trường châu Âu bị ảnh hưởng bởi lạm phát. Với lượng khách đến nhà hàng giảm trong 
giai đoạn nhu cầu thủy sản Ấn Độ tăng, tình hình này đặt ra thách thức kép cho các nhà xuất khẩu 
thủy sản ở Ấn Độ.

4. Ngành tôm Indonesia với khoảng 300 ngàn hecta nuôi và sản lượng trung bình 1 tới 1,5 
tấn mỗi hecta, chưa cao, nhưng đó là tiềm năng để tăng tốc sản lượng trong tương lai. Các quan chức 
ngành tôm ở đây không giấu giếm ý định sẽ bám đuổi sản lượng tôm Việt và tôm Ấn. Họ có chiến 
lược khá bài bản. Như nỗ lực đưa các trại tôm bố mẹ về Indonesia thay vì phải tốn hàng chục ngàn cây 
số định kỳ lấy tôm bố mẹ từ Hawaii hoặc Florida về, như các nước châu Á đang làm hiện nay. Họ có 
chương trình nuôi XANH nhằm quảng bá, xây dựng hình ảnh con tôm của họ. Đó là họ phát huy thế 
mạnh xứ vạn đảo, nuôi tôm kết hợp bảo tồn, tái tạo rừng ngập mặn ven biển. Tôm sạch kết hợp bảo 
vệ rừng là thông tin đắt giá thu hút người tiêu dùng và nâng tầm tôm Indonesia trên thế giới. Song 
song, họ cũng có chương trình kích cầu nội địa “mỗi ngày ăn một con tôm”.

Tổng quan, ngành tôm Indonesia có chiến lược phát triển khá bài bản và họ đạt mục tiêu bám sát 
ngành tôm Việt và Ấn Độ. Nhưng chỉ tiêu sản lượng có vẻ không dễ thực thi, Indonesia nên tập trung 
theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng bền vững.

5. Ngành tôm Thái hiện nay có sản lượng thấp nhất trong 6 cường quốc nuôi tôm. Lao 
động nông thôn có xu hướng chuyển ra thành thị khiến ngành tôm của họ thiếu lao động trong 
lĩnh vực nuôi lẫn chế biến. Yếu tố này khá cơ bản để níu chân ngành tôm của họ hiện nay chỉ đạt sản 
lượng trên 200 ngàn tấn năm, chỉ hơn 1/3 so thời hoàng kim hơn chục năm trước. Tuy tôm Thái chiếm 
thị phần thứ 3 ở Nhật, thứ 5 ở Hoa Kỳ, nhưng với xu thế này, ngành tôm của Thái sẽ không đặt chỉ tiêu 
lớn lao, chỉ tập trung cho mục tiêu hoạt động bền vững và phục vụ khách du lịch khá đông đảo của 
mình, hơn là mục tiêu phát triển xuất khẩu.

VI. CƠ HỘI-THÁCH THỨC-DỰ BÁO
1. Cơ hội:
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- Tình hình khủng hoảng kinh tế, nguồn cung toàn cầu tăng, hàng tồn kho nhiều => giảm nhu cầu 
tiêu thụ tại các nước, đặc biệt tại nhóm thị trường chính: Mỹ, EU

- Chi phí đầu vào tăng cao: Chí phí xăng dầu, điện, logistic, xử lý môi trường,… góp phần làm tăng 
giá thành, giảm sức cạnh tranh so với Ecuador và Ấn Độ. Đặc biệt đối với sản phẩm tôm đông lạnh 
(HS03).

- Lạm phát dẫn tới sự thay đổi về cơ cấu sản phẩm XK, theo đó, những sản phẩm có giá phải chăng 
phù hợp với phân khúc bán lẻ gia tăng, sản phẩm giá cao có nhu cầu chững lại.  

- Các yêu cầu về sản phẩm tôm có chứng nhận tính bền vững sẽ tăng ở Châu Âu

- Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến TXNG, phương thức sản xuất bền vững, an toàn và công 
bằng của sản phẩm 

 -  Cùng với lợi thế về thuế nhập khẩu theo các FTA, thì các quy định SPS và TBT sẽ ngày càng được 
thắt chặt, đặc biệt các quy định về môi trường và lao động sẽ được chú trọng hơn, kiểm tra chặt hơn 
trong các tiêu chí của hàng thủy sản nhập khẩu. 

2. Thách thức

- Tôm sú, nhất là tôm sinh thái, tôm hữu cơ – loài bản địa và đặc thù của Việt Nam sẽ ngày càng được ưa 
chuộng tại các thị trường như EU, Mỹ. 

- Tôm chân trắng và tôm sú XK của Việt Nam có nhiều nước cạnh tranh nhất là những thị trường lớn như 
Mỹ, EU, Trung Quốc. Tuy nhiên, tại nhiều thị trường nhập khẩu quan trọng như Hàn Quốc, Nhật Bản, 
Anh, Australia… tôm Việt Nam có vị thế số 1 nhờ chất lượng ổn định, sản phẩm đa dạng từ tôm nguyên 
liệu đông lạnh đến chế biến giá trị gia tăng.

- Hiện nay tôm sản phẩm tôm chế biến có GTGT chiếm 40-45% tổng giá trị XK tôm hàng năm. Với công 
nghệ chế biến ngày càng phát triển, sự linh hoạt nắm bắt nhu cầu đang gia tăng, trong những năm tới, 
tỷ lệ tôm chế biến sẽ tăng cao hơn nữa.

- Ngành tôm có công nghệ chế biến ngày càng phát triển có thể tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng, có giá 
trị gia tăng cao, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng các nước nhờ nguồn cung ổn định, và áp dụng 
các mô hình khép kín, liên kết chuỗi tốt trong nhóm ngành hàng.

- Trình độ chế biến chung của các DN tôm Việt thuộc mức cao trên thế giới và đây là một lợi thế cạnh 
tranh hết sức to lớn. Các DN Việt tập trung các hàng chế biến sâu như tôm luộc vào EU (gần như sự cạnh 
tranh không đáng kể); tôm bao bột, tôm luộc và tôm tươi vào Hoa Kỳ, các mặt hàng chế biến tỉ mỉ vào 
Nhật Bản (tôm nobashi, tôm bao bột, tôm chiên). Riêng Trung Quốc có hàng ngàn doanh nghiệp chế 
biến tôm (chủ yếu phục vụ tiêu thụ nội địa), bán cho họ tôm sú cỡ lớn và tôm sống luộc.
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Theo Quyết định số 3475/QĐ-BNN-TCTS ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, mục tiêu đến năm 2025, tông diện tích nuôi tôm nước lợ đạt 750.000 ha, trong đó diện tích 
nuôi tôm sú đạt 600.000 ha, nuôi tôm thẻ chân trắng đạt 150.000 ha. Tổng sản lượng tôm nuôi nước lợ 
đạt trên 1.100.000 tấn, trong đó sản lượng tôm sú nuôi đạt trên 400.000 tấn, tôm thẻ chân trắng đạt trên 
700.000 tấn. Chủ động gia hóa, chọn tạo và sản xuất trên 90% số tôm sú bố mẹ; chủ động chọn tạo và 
sản xuất trên 70% số tôm thẻ chân trắng bố mẹ.

Ngày 16/8/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1408/QĐ-TTg phê  duyệt Đề án phát triển 
ngành Chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu của Đề án là phát triển chế biến thủy sản hiện 
đại, hiệu quả và bền vững, đáp ứng được nhu cầu, quy định của thị trường tiêu thụ; nâng cao  năng lực 
cạnh tranh và tiếp tục hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu; phấn đấu đưa Việt Nam trở thành 
trung tâm chế biến thủy sản và đứng trong số 5 nước hàng đầu thế giới vào năm 2030.

Sản lượng tôm nuôi hiện đạt khoảng 1,1 triệu tấn, giá trị kim ngạch xuất khẩu vẫn chỉ dao động từ 3,5 
tỷ đến 4 tỷ USD, trong khi trước đây sản lượng tôm chỉ có 700.000 tấn, giá trị cũng tương đương. Vì vậy, 
cần xem xét giải pháp sơ chế, chế biến để nâng cao được gia tăng giá trị sản phẩm chủ lực để nâng 
cao kim ngạch xuất khẩu.

Ngoài yêu cầu về giảm phát thải, tăng trưởng xanh thì phúc lợi động vật cũng là vấn đề đặt ra đối với 
lĩnh vực nuôi tôm thời gian tới.

3. Dự báo sản xuất

- Các nhãn trách nhiệm xã hội ngày càng quan trọng tại các thị trường lớn. Người tiêu dùng không 
chỉ quan tâm đến tác động môi trường của sản phẩm của bạn mà còn quan tâm đến các thuộc tính 
xã hội của nó như quyền của người lao động, bình đẳng giới và quyền con người.

- Áp lực cạnh tranh với các nước đối thủ như Ecuador, Ấn Độ ngày càng gay gắt, có nguy cơ mất dần 
thị phần trước 2 nước này khi họ có lợi thế về SX tôm giá thành thấp hơn và có chiến lược tăng SX 
tôm giá trị gia tăng để xuất sang các nước EU. 

- Biến đổi khí hậu toàn cầu, phát thải khí nhà kính, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh... ngày càng khó 
lường, khó dự báo, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất của các ngành kinh tế nói chung, trong 
đó có nuôi tôm. 

- Tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, tự phát, phân tán, dẫn đến năng suất, hiệu quả và chất lượng 
sản xuất không đồng đều và ổn định, thu gom nguyên liệu từ ao nuôi đến nhà máy chế biến qua 
nhiều khâu trung gian làm ảnh hưởng đến chất lượng và tăng giá nguyên liệu sản xuất, dẫn đến giá 
thành và giá XK cao, góp phần làm giảm năng lực cạnh tranh.

- Năm 2023, nhu cầu thị trường thấp, lạm phát, tồn kho tăng cao, người dân thắt chặt chi tiêu, xung 
đột ở Đông Âu và Trung Đông. Bên cạnh đó, giá NK giảm ở các thị trường chính vì dư cung càng làm 
tăng thêm thách thức cho cả người nuôi và DN chế biến.
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Thuế nhập khẩu tôm đông lạnh Việt Nam (HS 030617) vào các thị trường
Thị trường Thuế cơ sở Thuế áp dụng thực tế Chênh lệch Năm áp dụng

Argentina xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Australia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Áo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Azerbaijan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Bangladesh xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Bỉ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Brazil xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Canada xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Sản lượng tôm thế giới năm 2023 dự kiến đạt 5,6 triệu tấn, năm 2024 dự kiến sản lượng sẽ tăng 4,8% lên 
5,9 triệu tấn.

Năm 2023, XK tôm Việt Nam dự kiến đạt 3,4 tỷ USD, giảm 21% so với năm 2022. Nguyên nhân do thị 
trường quá yếu, ảnh hưởng suy thoái kinh tế, sự biến động của tiền tệ, chiến tranh, sự cạnh tranh từ các 
nước Ấn Độ và Ecuador. Ngành tôm chỉ mong chờ có thể cạnh tranh về giá và sự phục hồi thị trường từ 
Nhật, EU,…Ngành tôm Việt năm 2024 cần tập trung vào khâu nuôi nhiều hơn nhằm tăng cạnh tranh với 
các nước khác. Mục đích là đạt chất lượng ổn định, giá thành ổn định và đạt nhiều chứng nhận bền vững.

Năm 2024, tôm Việt tiếp tục đối mặt với cạnh tranh từ Ecuador và Ấn Độ về giá và nguồn cung. Ecuador 
và Ấn Độ tăng thị phần cả ở Mỹ, Trung Quốc, EU và Nhật Bản (tăng XK tôm chế biến dù tỷ trọng còn khiêm 
tốn). Thị trường Mỹ, nhu cầu hồi phục chậm và xu hướng tăng tôm giá rẻ từ Ecuador. XK sẽ giảm nếu bị 
áp thuế chống trợ cấp CVD (sau T3/2024). Thị trường Trung Quốc nhu cầu phục hồi mạnh hơn, nhưng trả 
giá thấp, khó cạnh tranh. XK sang các thị trường lớn tăng trưởng nhẹ và kỳ vọng tăng mạnh hơn ở các 
thị trường tiềm năng như Australia, Trung Đông, Anh, Hàn Quốc. XK tôm Việt Nam năm 2024 dự kiến đạt 
khoảng 4 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2023.

4. Dự báo xuất khẩu:

Bảng 85. Dự báo xuất khẩu tôm Việt Nam, năm 2021 – 2025, theo sản phẩm (ĐVT: nghìn USD)
Sản phẩm 2022 2023 2024 2025

Tổng XK tôm xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tăng trưởng (%) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm chân trắng xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tăng trưởng (%) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm sú xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tăng trưởng (%) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tôm khác xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tăng trưởng (%) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

(Nguồn: VASEP dự báo)

PHỤ LỤC
Phụ lục 1. Thuế nhập khẩu tôm đông lạnh và tôm chế biến tại các thị trường
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Cyprus xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Czech Republic xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Đan Mạch xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Fiji xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Phần Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Pháp xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
French Polynesia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Đức xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ghana xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Hy Lạp xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Grenada xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Hungary xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Iceland xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ấn Độ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Indonesia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ireland xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Israel xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Italy xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Jamaica xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Nhật Bản xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Jordan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Kenya xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Hàn Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Kuwait xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Malaysia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Malta xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Namibia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Hà Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
New Zealand xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Nicaragua xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Na Uy xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Oman xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Pakistan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Papua New Guinea xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Paraguay xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Philippines xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ba Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Bồ Đào Nha xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Nga xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Saudi Arabia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Nam Phi xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tây Ban Nha xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Thụy Điển xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Thụy Sỹ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Đài Bắc, Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tunisia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Türkiye xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ukraine xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
United Arab Emirates xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
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Anh xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Mỹ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Venezuela (Bolivarian 
Republic of)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Thuế nhập khẩu tôm chế biến Việt Nam (HS 160521) vào các thị trường
Thị trường Thuế cơ sở Thuế áp dụng thực tế Chênh lệch Năm áp dụng

Argentina xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Australia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Áo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Bangladesh xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Bỉ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Brazil xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Canada xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Đan Mạch xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Phần Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Pháp xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Đức xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Hy Lạp xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ấn Độ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Indonesia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Israel xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Italy xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Nhật Bản xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Hàn Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Malaysia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Morocco xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Hà Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
New Zealand xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Pakistan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Papua New Guinea xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Paraguay xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Philippines xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ba Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Bồ Đào Nha xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Nga xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Saudi Arabia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Nam Phi xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tây Ban Nha xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Thụy Điển xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Thụy Sỹ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Đài Bắc, Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
United Arab Emirates xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Anh xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Mỹ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Na Uy xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Oman xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
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Pakistan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Papua New Guinea xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Paraguay xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Philippines xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ba Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Bồ Đào Nha xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Nga xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Saudi Arabia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Nam Phi xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tây Ban Nha xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Thụy Điển xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Thụy Sỹ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Đài Bắc, Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tunisia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Türkiye xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ukraine xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
United Arab Emirates xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Anh xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Mỹ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Venezuela (Bolivarian 
Republic of)

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Thuế nhập khẩu tôm chế biến Việt Nam (HS 160529) vào các thị trường

Thị trường Thuế cơ sở Thuế áp dụng 
thực tế Chênh lệch Năm áp dụng Thị trường

Argentina xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Australia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Áo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Bỉ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Brazil xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Canada xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Đan Mạch xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Pháp xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Đức xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Hy Lạp xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Hungary xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ấn Độ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Indonesia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Italy xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Nhật Bản xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Hàn Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Hà Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Na Uy xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Philippines xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ba Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Bồ Đào Nha xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Nga xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
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Saudi Arabia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Nam Phi xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
South Sudan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tây Ban Nha xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Thụy Điển xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Thụy Sỹ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Taipei, Chinese xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Türkiye xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ukraine xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
United Arab Emirates xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Anh xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Mỹ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Uruguay xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

THUẾ NHẬP KHẨU TÔM VÀO MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG CHÍNH, SO SANH GIỮA MỘT SỐ NƯỚC XUẤT KHẨU 

Nước xuất 
khẩu 

HS030617 HS160521 HS160529
Năm 
cập 

nhật
Thuế cơ 

bản

Thuế áp 
dụng 

thực tế

Chênh 
lệch

Thuế cơ 
bản

Thuế áp 
dụng 

thực tế

Chênh 
lệch

Thuế 
cơ 

bản

Thuế áp 
dụng 

thực tế

Chênh 
lệch

1. THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC
Bangladesh xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ecuador xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ấn Độ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Indonesia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Thái Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Việt Nam xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

2. THỊ TRƯỜNG EU
Bangladesh xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ecuador xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ấn Độ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Indonesia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Thái Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Việt Nam xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

3. THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC
Bangladesh xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ecuador xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ấn Độ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Indonesia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Thái Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Việt Nam xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

4. THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN
Bangladesh xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
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Top 10 thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất thế giới, 2018 – 2022  
(ĐVT: triệu USD) (Nguồn: ITC)

Thị trường 2018 2019 2020 2021 2022 Tăng trưởng 
2022/2018 (%)

Tỷ trọng giá trị 
2022 (%)

TG xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Mỹ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Nhật Bản xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tây Ban Nha xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Pháp xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Hàn Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Canada xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Italy xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Hà Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Anh xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Bảng 91. Top 10 nước xuất khẩu tôm lớn nhất thế giới, năm 2018 – 2022 (ĐVT: triệu USD) (Nguồn: ITC - VASEP)

Nước XK 2018 2019 2020 2021 2022 Tăng trưởng 
2022/2018 (%)

Tỷ trọng giá trị 
2022 (%)

Tổng TG xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ecuador xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ấn Độ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Việt Nam xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Indonesia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Canada xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Thái Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Hà Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Argentina xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Đan Mạch xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Phụ lục 2. Thống kê xuất nhập khẩu tôm của thế giới 2018-2022

Ecuador xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ấn Độ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Indonesia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Thái Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Việt Nam xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

5. THỊ TRƯỜNG MỸ (chưa bao gồm thuế CBPG)
Bangladesh xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ecuador xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ấn Độ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Indonesia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Thái Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Việt Nam xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
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Phụ lục 3. Thống kê nhập khẩu tôm của thị trường Mỹ, 2018-2023
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Thị phần của các nước XK tôm sang Mỹ (% GT)  (Nguồn: ITC)
Nước XK 2018 2019 2020 2021 2022

Ấn Độ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Indonesia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ecuador xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Canada xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Việt Nam xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Thái Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Mexico xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Argentina xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Peru xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Giá trung bình NK tôm vào Mỹ, 2018-2023 (USD/kg) (Nguồn: FAS.USDA)
Nguồn cung 2018 2019 2020 2021 2022 T1-T10/2023

Giá TB TG xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ấn Độ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Indonesia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ecuador xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Việt Nam xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Thái Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Mexico xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Argentina xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Peru xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Canada xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Bangladesh xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Panama xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Honduras xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Guyana xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Venezuela xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Phụ lục 4.  Thống kê nhập khẩu tôm của Nhật Bản, 2018-2023

Nhập khẩu tôm của Nhật Bản 2018 – 2023 (GT: nghìn USD, Nguồn: ITC)
Nguồn cung 2018 2019 2020 2021 2022 T1-T9/2023

Tổng TG xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Việt Nam xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Indonesia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Thái Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ấn Độ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Argentina xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Canada xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ecuador xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
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Nga xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Myanmar xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Greenland xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Sri Lanka xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Đài Bắc, Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Malaysia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Australia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Thị phần của các nước tại thị trường tôm Nhật Bản (% GT) (Nguồn: ITC) 
Nguồn cung 2018 2019 2020 2021 2022

Việt Nam xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Indonesia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Thái Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ấn Độ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Argentina xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Canada xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ecuador xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Nga xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Myanmar xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Greenland xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Sri Lanka xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Đài Bắc, Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Malaysia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Malaysia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Australia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Giá trung bình NK tôm tại thị trường Nhật Bản (USD/kg) (Nguồn: ITC)
Nguồn cung 2018 2019 2020 2021 2022

TG xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Việt Nam xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Indonesia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Thái Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ấn Độ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Argentina xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Canada xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ecuador xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Nga xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Myanmar xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Greenland xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Sri Lanka xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Đài Bắc, Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Malaysia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Australia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
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Phụ lục 5. Thống kê nhập khẩu tôm của EU, 2018-2022

Nhập khẩu tôm vào các nước EU-27, 2018-2022 (GT: nghìn USD, Nguồn: ITC)
Nước NK 2018 2019 2020 2021 2022

Tổng EU-27 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tây Ban Nha xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Pháp xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Italy xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Hà Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Đức xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Bỉ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Đan Mạch xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Bồ Đào Nha xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Thụy Điển xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Hy Lạp xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ba Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Áo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ireland xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Romania xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Phần Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Czech Republic xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

NK tôm vào EU-27 từ các nguồn cung, 2018-2022 (GT: nghìn USD, Nguồn: ITC)
Nguồn cung 2018 2019 2020 2021 2022

Ecuador xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Việt Nam xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ấn Độ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Hà Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Argentina xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Greenland xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tây Ban Nha xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Canada xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Đan Mạch xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Bangladesh xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Anh xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Morocco xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Đức xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Bỉ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Pháp xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Venezuela, Bolivarian 
Republic of

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ireland xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Mỹ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Madagascar xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Nigeria xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
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Phụ lục 6. Thống kê nhập khẩu tôm của Trung Quốc, 2018-2023

Nhập khẩu tôm của Trung Quốc (GT: nghìn USD, Nguồn: ITC)
Nguồn cung 2018 2019 2020 2021 2022 T1-T9/2023

Tổng TG xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ecuador xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ấn Độ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Canada xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Việt Nam xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Thái Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
New Zealand xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Mỹ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Greenland xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Argentina xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Mexico xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
 Nga xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Indonesia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Saudi Arabia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Peru xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Myanmar xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Malaysia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Pakistan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Thị phần của các nước tại thị trường tôm Trung Quốc (% GT) (Nguồn: ITC)
Nguồn cung 2018 2019 2020 2021 2022

Ecuador xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ấn Độ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Canada xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Việt Nam xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Thái Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
New Zealand xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Mỹ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Greenland xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Argentina xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Mexico xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Nga xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Indonesia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Saudi Arabia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Peru xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Myanmar xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Malaysia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Giá trung bình NK tôm vào thị trường Trung Quốc (USD/kg), (Nguồn: ITC)
Nguồn cung 2018 2019 2020 2021 2022

TG xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ecuador xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
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Ấn Độ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Canada xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Việt Nam xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Thái Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Mỹ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Greenland xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Argentina xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Nga xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Indonesia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Saudi Arabia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Peru xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Myanmar xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Malaysia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Phụ lục 7. Thống kê nhập khẩu tôm của Hàn Quốc, 2018-2022

Nhập khẩu tôm của Hàn Quốc (GT: nghìn USD, Nguồn: ITC)
Nguồn cung 2018 2019 2020 2021 2022 T1-T10/2023

TG xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Việt Nam xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Canada xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Thái Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Peru xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ecuador xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Malaysia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Argentina xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ấn Độ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Nga xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Mỹ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Indonesia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Australia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Saudi Arabia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Thị phần của các nước tại thị trường tôm Hàn Quốc (% GT), Nguồn: ITC
Nguồn cung 2018 2019 2020 2021 2022

TG xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Việt Nam xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Canada xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Thái Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Peru xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ecuador xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Malaysia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Argentina xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ấn Độ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Nga xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
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Mỹ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Indonesia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Australia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Saudi Arabia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Philippines xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Giá trung bình NK tôm vào thị trường Hàn Quốc (USD/kg), (Nguồn: ITC)
Nguồn cung 2018 2019 2020 2021 2022

TG xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Việt Nam xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Canada xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Thái Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Peru xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ecuador xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Malaysia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Argentina xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Ấn Độ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Nga xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Mỹ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Indonesia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Saudi Arabia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Philippines xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Myanmar xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Bangladesh xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Guinea xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Greenland xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Phụ lục 8. Thống kê nhập khẩu tôm của Australia, 2018-2023

Nhập khẩu tôm của Australia (GT: nghìn USD, Nguồn: ITC)
Nguồn cung 2018 2019 2020 2021 2022 T1-T9/2023

TG xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Việt Nam xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Thái Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Malaysia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Canada xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Indonesia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Brunei Darussalam xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Anh xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Myanmar xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
New Caledonia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Philippines xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Australia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Peru xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
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Thị phần của các nước tại thị trường tôm Australia (% GT), Nguồn: ITC
Nguồn cung 2018 2019 2020 2021 2022

TG xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Việt Nam xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Thái Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Malaysia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Canada xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Indonesia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Brunei Darussalam xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Anh xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Myanmar xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
New Caledonia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Philippines xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Giá trung bình NK tôm vào thị trường Australia (USD/kg), (Nguồn: ITC)
Nguồn cung 2018 2019 2020 2021 2022

TG xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Việt Nam xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Thái Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Malaysia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Canada xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Indonesia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Brunei Darussalam xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
United Kingdom xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Myanmar xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
New Caledonia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Philippines xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Australia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Peru xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Phụ lục 9. Thống kê xuất khẩu tôm của Ấn Độ, 2018-2022

Xuất khẩu tôm của Ấn Độ, 2018-2022 (GT: nghìn USD, Nguồn: ITC)
Thị trường 2018 2019 2020 2021 2022

TG xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Mỹ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Nhật Bản xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Việt Nam xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Canada xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Bỉ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
United Arab Emirates xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Anh xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Nga xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Hà Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
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Pháp xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Đức xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Italy xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Malaysia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Saudi Arabia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Hàn Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Kuwait xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Hong Kong, China xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Phụ lục 10. Thống kê xuất khẩu tôm của Ecuador, 2018-2022

Xuất khẩu tôm của Ecuador, 2018-2022 (GT: nghìn USD, Nguồn: ITC)
Thị trường 2018 2019 2020 2021 2022

TG xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Mỹ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tây Ban Nha xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Pháp xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Italy xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Việt Nam xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Nga xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Thái Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Anh xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Hà Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Bỉ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Nhật Bản xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Hàn Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Colombia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
United Arab Emirates xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Canada xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Chile xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Phụ lục 11. Thống kê xuất khẩu tôm của Thái Lan, 2018-2023

Xuất khẩu tôm của Thái Lan, 2018-2023 (GT: nghìn USD, Nguồn: ITC)
Thị trường 2018 2019 2020 2021 2022 T1-T9/2023

TG xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Mỹ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Nhật Bản xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Hàn Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Đài Bắc, Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Canada xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Australia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
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Hong Kong, China xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Malaysia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Anh xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Singapore xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Myanmar xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Việt Nam xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
New Zealand xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Mexico xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Đức xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Phụ lục 12. Thống kê xuất khẩu tôm của Indonesia, 2018-2023

Xuất khẩu tôm của Indonesia, 2018-2023 (GT: nghìn USD, Nguồn: ITC)
Thị trường 2018 2019 2020 2021 2022 T1-T9/2023

TG xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Mỹ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Nhật Bản xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Đài Bắc, Trung Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Canada xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Anh xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Hà Lan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Singapore xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Malaysia xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Hong Kong, China xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Bỉ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Hàn Quốc xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Nga xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Đức xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Pháp xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Tây Ban Nha xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Tài liệu tham khảo và tổng hợp:

 - Thống kê hải quan

 - Báo cáo của Tổng cục Thủy sản

 - Thống kê của Trung tâm Thương mại thế giới (ITC)

 - Thống kê của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)

 - Trang tin thủy sản Undercurrent News
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